CHÍNH TẢ

Tiết 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU.

I. MỤC TIÊU:

1.- Kĩ năng: - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng, đẹp một đoạn trong bài “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”.
2. Kiến thức: - Làm đúng bài tập, phân biệt những tiếng có âm vần dễ lẫn l/n.

3. Thái độ: - Rèn tính chính xác, tỉ mỉ, sạch sẽ cho học sinh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

· Bảng phụ

· Vở bài tập

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Mở bài: (2’)

Nhắc nhở học sinh nội qui, yêu cầu của giờ chính tả.

 B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (1’)

“Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”.

2. Hướng dẫn HS nghe viết: 

a.Hướng dẫn chính tả (8-10’)

- Gv đọc đoạn chính tả cần viết

  + Đoạn trích cho em biết điều gì?

+ Đoạn văn gồm mấy câu ?

  + Trong đoạn có những danh từ riêng nào, cách viết nh​​ư thế nào ?

- HS đọc thầm đoạn văn, lưu ý những từ dễ viết sai.( các danh từ riêng, từ khó):

cỏ x​​ước, tỉ tê, ngắn chùn chùn.

b.Học sinh viết bài (13-15’)

- Gv l​​ưu ý hs cách trình bày bài:

  + Tên bài viết giữa dòng.

  + Tiếng đầu đoạn lùi 1 ô, viết hoa. Sau chấm xuống dòng viết lùi một ô, viết hoa.

- Giáo viên đọc HS viết.

c.Chấm và chữa bài chính tả: (4-5’)

- Gv đọc lại, HS soát lỗi.

- Chấm 7 bài, nhận xét bài viết, HS đổi chéo vở kiểm tra lỗi.

- Nhận xét chung.

3. Hdẫn HS làm bài tập chính tả: (6-8’)

* Bài 2a:

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm bài cá nhân

- GV tổ chức chơi trò chơi: Tiếp sức

- Nhận xét, kết luận, tuyên dương nhóm thắng.

* Bài 3a:

- HS đọc yêu cầu.

- T/c HS thi giải nhanh: HS làm bảng con.

- GV nhận xét.

C. Củng cố:(1-2’)

- Nhận xét tiết học

Yêu cầu Hs học thuộc câu đố.
	- HS đọc đoạn văn.

- Hoàn cảnh Dế Mèn gặp Nhà Trò; Hình ảnh đáng thương yếu ớt của Nhà Trò.

-  HS luyện viết từ khó

· HS viết

· Trao đổi vở soát lỗi

2. a. Điền l/n:

  “ Không thể lẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình nở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo lẳn, chắc nịch. Đôi lông mày không tỉa bao giờ, mọc loà xoà tự nhiên, làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi”.

 Lời giải:  Lẫn, nở nang, béo lẳn, chắc nịch, lông mày, loà xoà, làm cho.

3. Giải câu đố:

 a.  Cái la bàn

 b. Hoa ban


CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
Tiết 2: MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC.                                                                                                                                                                                                            
                                                                        (Theo Tô Hoài)

I. MỤC TIÊU:

1. Kĩ năng: 

- Nghe - viết đúng trình bày bài chính tả sạch sẽ, đúng quy định .

- Viết đúng, đẹp tên riêng: Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh.

2.  Kiến thức: 

- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt s/ x hoặc ăn/ ăng, tìm đúng các chữ có vần ăn/ ăng hoặc âm đầu s/ x.

-  Làm đúng BT2 và BT (3) a/b, hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn .   

3 - Giáo dục:

- Bồi dưỡng thái độ cẩn thận chính xác.
II. CHUẨN BỊ:

 - Bảng phụ viết bài tập 2a.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV


	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ :   3’

- Gọi 3 HS lên bảng, HS dưới lớp viết vào vở nháp những từ do GV đọc.

- Nhận xét về chữ viết của HS 

B. Bài mới :

1. Giới thiệu bài mới.   1’

2. Các hoạt động:  

Hoạt động 1:   Hướng dẫn nghe – viết.  (20’)

-Tổ chức nghe -viết trình bày đúng qui định.

- Chỉ định 2 em đọc toàn đoạn.

a. Trao đổi về nội dung đoạn trích

- Hỏi: Đoạn trích cho em biết về điều gì?

b. Hướng dẫn viết từ khó

+ Trong đoạn có những danh từ riêng nào, cách viết nh​​ư thế nào ?

- Yêu cầu HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Yêu cầu HS đọc, viết các từ vừa tìm được.

c. Viết chính tả

+ Đoạn văn gồm mấy câu ?

+ Tên bài viết giữa dòng.

+ Tiếng đầu đoạn lùi 1 ô, viết hoa. Sau chấm xuống dòng viết lùi một ô, viết hoa.

- GV đọc cho HS viết với tốc độ vừa phải. Mỗi câu hoặc cụm từ  đọc 2 -3 lần: đọc lượt đầu chậm rãi cho HS nghe, đọc nhắc lại một hoặc 2 lần cho HS kịp viết theo tốc độ quy định.

d. Soát lỗi và viết bài.  
- Đọc toàn bài cho HS soát lỗi.

- Thu chấm 10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 2 :    Bài tập chính tả .  13’
Bài 2: tìm đúng các chữ có vần ăn/ ăng hoặc âm đầu s/ x.

- Yêu cầu 1 HS tự làm bài vào nháp.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

(GV lưu ý: gạch tiếng sai, viết tiếng đúng lên trên). 

-Nắm nội dung và ý nghĩa truyện vui Tìm chỗ ngồi.

Bài 3 : Tìm đúng tên con vật chứa tiếng bắt đầu bằng s 

- Gọi 1 HS đọc câu đố , chia nhóm thi đua.

3. Củng cố - Dặn dò: 3’ 

* GDQTE: Qua bài chính tả con học được điều gì từ câu chuyện của bạn nhỏ?

- Nêu những hiện tượng chính tả trong bài để không viết sai.

- Về nhà tìm 10 từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s/x.

- Chuẩn bị bài: Nghe – viết Cháu nghe câu chuyện của bà; phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã

- Nhận xét hoạt động của HS trong giờ học.


	- 2 HS đọc thành tiếng, cả lớp theo dõi.

+ Sinh cõng bạn đi học suốt 10 năm.

+ Tuy còn nhỏ nhưng Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng Hanh tới trường với đoạn đường dàu hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập gềnh

- Những tên riêng cần viết hoa: Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh; 

- những từ ngữ dễ viết sai: Ki-lô-mét, khúc khuỷu, gập ghềnh, liệt,…

- 3 HS viết bảng, HS khác viết vào vở nháp.

- HS viết chính tả

- HS soát lỗi.

- 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu trong SGK.

- 2 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét, chữa bài.

Lát sau, rằng, phải chăng, xin bà, băn khoăn, không sao, để xem.
(sau - rằng - chăng - xin - băn khoăn - sao –xem).
- 2 HS đọc thành tiếng.

- Truyện đáng cười ở chi tiết: Ông khách ngồi hàng ghế đầu tưởng người đàn bà giẫm phải chân ông đi xin lỗi ông  nhưng thật chất là bà ta chỉ tìm lại chỗ ngồi.

- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.

Giải câu đố sau:


“Để nguyên – tên một loài chim

Bỏ sắc – thường thấy ban đêm trên trời”.

a) Chữ sáo bớt dấu sắc thành sao.

Lời giải: chữ sáo và sao.

- Cần biết quan tâm, chăm sóc người khác.


CHÍNH TẢ (Nghe viết)

Tiết 3: CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Nghe – Viết lại đúng chính tả bài thơ cháu nghe câu chuyện của bà. Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn( tr/ch; dấu hỏ/ dấu ngã)

2. Kỹ năng: Trình bày đúng đẹp các dòng thơ lục bát và các khổ thơ.

3. Thái độ: Cảm thông, thương, kính trọng ông bà

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Phiếu khổ to.

- HS: Bút dạ, bảng con.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV


	HOẠT ĐỘNG CỦA HS



	A. Kiểm tra. 3’

- Viết lại 1 số từ ở bài trước: khúc khuỷu, gập ghềnh, Tuyên Quang

- GV n/x, đánh giá: chính tả & chữ viết cho HS

B. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: 1’.  Giờ chính tả hôm nay các em nghe, viết bài thơ Cháu nghe câu chuyện của bà và làm bài tập chính tả phân biệt tr/ch hoặc dấu hỏi/ dấu ngã.

2. Hướng dẫn học sinh nghe-viết
a.Hướng dẫn chính tả (8-10’)

- GV đọc mẫu bài viết

+ Bạn nhỏ thấy bà có điều gì khác mọi ngày?

+ Cháu nghe xong cảm thấy như thế nào?

- Hỏi nội dung: Bài thơ nói về tình thương của ai?

( Viết 1 số từ dễ lẫn:

- GV đọc 1 số từ ngữ: (làm đau lưng bà, lối đi về, nước mắt, nhoà rưng rưng)
- GV đánh giá chữ viết & chính tả của HS

b.Học sinh viết bài (13-15’)

( Lưu ý về cách trình bày bài thơ:

+ Bài thơ thuộc thể thơ gì?

+ Trình bày bài thơ thuộc thể thơ lục bát như tn?

+ Hết mỗi khổ thơ trình bày như thế nào?

+ Trong bài có dấu (:) vậy trình bày lời tiếp theo sau dấu (:) như thế nào?

+ Nêu lại tư thế ngồi, cầm bút?

- GV đọc từng câu hoặc cụm từ để HS viết?

c.Chấm và chữa bài chính tả: (4-5’)

- Soát bài : GV đọc soát lần 1

                   GV đọc soát lần 2
- Chấm, chữa: GV chấm chữa 5 – 7 vở
3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả: (6-8’)

* làm bài tập 2a
+ Đọc yêu cầu của bài 2a

- GV chép sẵn bảng phụ ND BT 2a để HS làm

- GV lưu ý HS: viết những từ được điền tr/ch vào vở (không chép đoạn văn vào vở). (Nếu không GV dặn HS chép sẵn đoạn văn để điền)

+ Trúc dẫu cháy, đố ngay vẫn  thẳng em hiểu nghĩa là gì?

- ND đoạn văn trong bài tập 2a nói lên điều gì?

- GV giúp HS phân biệt:

tre/ che; trúc/ chúc; trí/ chí

C. Củng cố - dặn dò.  1 – 2’

- VN tìm và ghi 5 từ chỉ tên con vật bắt đầu bằng tr/ch
-  Nhận xét tiết học.
	- 2 em lên viết bảng lớp HS viết nháp  
- HS theo dõi ở sách.

- Một học sinh đọc lại.

+ Bạn nhỏ thấy bà vừa đi vừa chống gậy.

* Bài thơ nói về tình thương của hai bà cháu dành cho một cụ già bị lẫn đến mức không biết cả đường về nhà mình.

- Cả lớp đọc thầm lại bài thơ.

- HS viết vở nháp, 2 em lên bảng lớp
+ Dòng 6 chữ viế lùi vào 1 ô, dòng 8 chữ viết sát lề, giữa hai khổ thơ để cách 1 dòng.

- HS TLCH để định hình cách trình bày bài trong vở

- HS viết vào vở.

- HS soát lỗi bài - dưới HS đổi chéo bài để soát lỗi.

Bài 2(a): Điền vào chỗ trống tr/ch?

- HS đọc thầm đoạn văn.

- Làm vào vở, 2 em lên bảng làm.

- Đọc lại đoạn văn đã điền.

a. Tre - không chịu - Trúc đầu  - Tre - tre - đồng chí - chiến đấu - tre.

+ Cây trúc, cây tre thân có nhiều đốt dù bị đốt nó vẫn có dáng thẳng.

* Y nghĩa: Đoạn văn ca ngợi cây tre thẳng thắn, bất khuất là bạn của con người.




CHÍNH TẢ ( Nhớ – viết ) 

Tiết 4: TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH 

I. MỤC TIÊU; 

1. Kiến thức: - Nhớ viết lại đúng chính tả trình bày đúng 14 dòng đầu của bài thơ Truyện cổ nước mình 

2. Kĩ năng: - Trình bày đúng đẹp các dòng thơ lục bát . 

   - Tiếp tục nâng cao kĩ năng viết đúng các từ có các âm đầu r/ d /gi.

3. Thái độ: - Có ý thức rèn chữ đẹp , giữ gìn những nét đẹp văn hoá của dân tộc mình 

   - HS thêm yêu quê hương, đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 

III. HOẠT ĐỘNG DAY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ:(3’)

- Phát giấy cho các nhóm và y/c:

+ Tên con vật bắt đầu bằng tr/ch

- Tuyên dương nhóm tìm từ nhiều và đúng.

B/ Dạy-học bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  Tiết chính tả hôm nay các em nhớ viết 10 dòng đầu của bài thơ Truyện cổ nước mình và làm bài tập phân biệt ...

2/ Bài mới:

a.Hướng dẫn chính tả (8-10’)

* Trao đổi về nội dung đoạn thơ 

- Gọi hs đọc đoạn thơ

+ Qua những câu chuyện cổ, cha ông ta muốn khuyên con cháu điều gì?

* HD viết từ khó:

- Y/c hs tìm các từ khó, dễ lẫn

- HD hs phân tích các từ vừa tìm được và viết vào bảng: truyện cổ, sâu xa, nghiêng soi , vàng cơn nắng …
- Gọi hs đọc lại các từ khó

b.Học sinh viết bài (13-15’)

- Gọi hs nhắc lại cách trình bày thơ lục bát

- các em đọc thầm lại đoạn thơ và ghi nhớ những từ cấn viết hoa để viết đúng.

- Y/c hs gấp sách và nhớ lại đoạn thơ viết bài.

c.Chấm và chữa bài chính tả: (4-5’)

- GV đọc, Y/c hs bắt lỗi

- Chấm 10 bài

Nhận xét chung

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả: (6-8’)

- Gọi hs đọc bài tập 2a

GV: Từ điền vào ô trống cần hợp với nghĩa của câu, viết đúng chính tả.

- Y/c hs tự làm bài

- Gọi 2 hs lên bảng làm

- Gọi hs nhận xét

- Chốt lại lời giải đúng: Gió thổi, gió đưa, gió nâng cánh diều

C/ Củng cố, dặn dò: 2 – 3’

- Về nhà đọc lại bài tập để không viết sai những từ ngữ vừa học

- Bài sau: Những hạt thóc giống

- Nhận xét tiết học.
	- Chia nhóm, nhận giấy

+ chiền chiện, chào mào, trâu, trê, trăn, châu chấu, chèo bẻo, trai, trĩ, chích,...

- Lắng nghe

- 1 hs đọc đoạn thơ

- Biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, ở hiền sẽ gặp được điều may mắn, hạnh phúc.

+ truyện cổ, sâu xa, nghiêng soi

- HS lần lượt phân tích và viết vào bảng.

- 3,4 hs đọc lại

- câu 6 tiếng lùi vào 2 ô, 8 tiếng lùi vào 1 ô.

- HS đọc thầm

- HS viết bài.

- HS bắt lỗi

- HS đổi chéo vở để soát bài lẫn nhau

- HS đọc theo y/c

- HS làm bài

- 2 hs lên bảng làm

Đáp án:

+ ... Nhớ một buổi tr​ưa nào, nồm nam cơn gió thổi...

+ ... Gió đư​a tiếng sáo, gió nâng cánh diều.

- Nhận xét, bổ sung

- Chữa bài




CHÍNH TẢ (Nghe – viết)

Tiết 5: NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức. - Nghe, viết đúng đoạn văn từ “ Lúc ấy đến ông vua hiền minh”

- Làm đúng bài tập chính tả, phân biệt tiếng có âm đầu l/n

2.Kĩ năng. Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn : l/ n .

3.Thái độ. Có ý thức rèn chữ đẹp, trung thực, dũng cảm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bảng phụ, phấn màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. KTBC.  3’
- Gọi 3 HS viết các từ: rạo rực, dìu dịu, gióng giả, con dao, rao vặt, giao hàng

- GV nhận xét bài- cho điểm
	- 3 HS lên bảng, dưới viết vở nháp

- Cả lớp nhận xét

	B. Bài mới:

- Hôm nay sẽ nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn trong bài Những hạt thóc giống
1. Hư​ớng dẫn nghe viết chính tả. 10 – 12’
	 

	a. Trao đổi về nội dung đoạn văn.

- Gọi 1 HS đọc đoạn văn

+ Nhà vua chọn người như thế nào để nối ngôi?

+ Vì sao người trung thực là người đáng quý?
	- 1HS đọc đoạn văn

- Ng​ười trung thực để nối ngôi

- Vì ngư​ời trung thực dám nói đúng sự thật, không màng đến lợi ích riêng mà ảnh h​ưởng tới mọi ng​ười.

- Trung thực đ​ược mọi ng​ười tin yêu, kính trọng.

	- Y/c HS tìm các từ khó dễ lẫn khi viết chính tả

- Y/c HS luyện đọc và viết từ vừa tìm

- Đoạn văn có mấy câu? Chữ đầu đoạn văn viết như thế nào ? 

- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?

- Lời nói trực tiếp của các nhân vật phải viết như thế nào?


	- luộc kĩ, thóc giống, dõng dạc, truyền ngôi

- 4 HS viết bảng, ở d​ưới viết nháp 

- Lời nói trực tiếp của các nhân vật phải viết sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng.

	b. Viết chính tả. 12 – 14’
- GV đọc cho HS viết bài vào vở

- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
	- - HS đổi vở cho nhau, dùng bút chì để soát lỗi theo lời đọc của GV

	c. Thu chấm. 3 -5' 

- GV chấm từ 7- 10 bài, nhận xét từng bài về mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày
	- Các HS còn lại tự chấm bài cho mình.



	2. HD làm bài tập.  (8 - 10')

 Bài1: a. Gọi đọc y/c

- Gọi chữa
	- 1 HS 

- Lời giải: nộp bài lần này, làm em lâu nay, lòng thanh thản, làm bài, chen chân, len qua…

	 Bài 2: 

a. Gọi đọc y/c

- Y/c suy nghĩ tìm ra con vật

- Gọi chữa

- Giải thích: ếch, nhái đẻ trứng d​ưới nư​ớc, trứng nở thành nòng nọc có đuôi, bơi lội dưới nước. Lớn lên nòng nọc rụng đuôi, nhảy lên sống trên cạn.

b. Tư​ơng tự như phần a
	- 1 HS 

- Con nòng nọc

- Chim én

Lời giải: chen chân - len qua -  leng keng - áo len - màu đen - khen em.

	C. Củng cố - Dặn dò.  1 – 2’
- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS nào viết xấu, sai 3 lỗi trở lên phải viết lại bài cho đúng. 

- Dặn HS về nhà xem lại BT2. Ghi nhớ để không viết sai những từ ngữ vừa học.

- Dặn dò chuẩn bị bài sau Người viết truyện thật thà.
	


************************************************

CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
Tiết 6:NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nghe, viết đúng, câu chuyện vui " Người viết truyện thật thà"

- Tìm và viết đúng các từ láy có chứa âm s/x, dấu hỏi/dấu ngã.

2. Kĩ năng:

- Tự phát hiện ra lỗi sai và sửa lỗi chính tả

- Trình bày bài sạch đẹp.

3. Thái độ:

- Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC :

1 Từ điển (nếu có) hoặc vài trang pho to.
2 Giấy khổ to và bút dạ.

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.KTBC: 3’

- Gọi HS lên bảng viết: lẫn lộn, nức nở, nồng nàn, lo lắng, làm nên, lên non…

- GV nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới:

  1. Giới thiệu bài: - Giờ chính tả hôm nay các em sẽ viết lại một câu truyện vui nói về nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc.  1’

  2. Hướng dẫn viết chính tả: (25’)

  a. Tìm hiểu nội dung truyện:

-Gọi HS đọc truyện.

? Nhà văn Ban-dắc có tài gì?

? Trong cuộc sống ông là người như thế nào?

  b. Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu HS tìm các ừ khó viết trong truyện.

- Yêu cầu HS đọc và luyện viết các từ vừa tìm được.

  c. Hướng dẫn trình bày:

- Đoạn văn có mấy câu? Chữ đầu đoạn văn viết như thế nào ? 

- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao? Tên riêng nước ngoài được viết như thế nào?

- Lời nói trực tiếp của các nhân vật phải viết như thế nào?

- Gọi HS nhắc lại cách trình bày lời thoại.

  d.  Nghe-viết;

 - GV đọc cho HS viết bài

 h. Thu chấm, nhận xét bài:

  - GV chấm từ 7- 10 bài, nhận xét từng bài về mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày 

- Nhận xét lỗi thường sai.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:  8’

 Bài 2

 - Gọi HS đọc yêu cầu cuả bài tập, đọc bài mẫu.

- GV nhắc HS :

+ Viết tên bài cần sửa lại là; Người viết truyện thật thà.

+ Sửa tất cả lỗi có trong bài, không phải chỉ sửa lỗi âm đầu s/x, hoặc lỗi về dấu hỏi/dấu ngã.

- Yêu cầu HS tự đọc bài, phát hiện lỗi và sửa lỗi trong bài chính tả.

- GV mời những HS làm bài trên phiếu dán bài lên bảng lớp. 

- GV nhận xét, chấm chữa.
- GV kiểm tra, chấm chữa 7-10 bài. Nêu nhận xét chung.

Bài 3:

- Gọi đọc đề bài.

? Từ láy có tiếng chứa âm x,s là từ láy ntn? (Từ láy có tiếng lặp lại âm đầu s/x.)

- Phát 4 tờ giấy khổ to cho 4 nhóm và yêu cầu HS thi tìm từ trong 5 phút. Nhóm nào tìm được nhiều từ đúng là nhóm thắng cuộc. GV theo dõi và hướng dẫn những nhóm gặp khó khăn 

- Yêu cầu các nhóm dán bài của mình lên bảng, kiểm tra từ ngữ của từng nhóm.

- Kết luận nhóm thắng cuộc.

 - Yêu cầu HS làm vào vở.

3. Củng cố- dặn dò:  3’

- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao? Tên riêng nước ngoài được viết như thế nào?

? Hỏi từ láy có tiếng chứa âm s/x là từ láy ntn?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS nào viết xấu, sai 3 lỗi trở lên phải viết lại bài cho đúng. 

- Dặn HS về nhà xem lại BT2. Ghi nhớ để không viết sai những từ ngữ vừa học.

- Dặn dò chuẩn bị bài Gà Trống và Cáo.
	- Đọc và viết các từ.

+ lẫn lộn, nồng nàn, lo lắng, lang ben, leng keng, léng phéng…

-2 HS đọc thành tiếng.

+ Ông có tài tưởng tượng khi viết truyện ngắn, truyện dài.

+ Ông là người rất thật thà, nói dối là thẹn đỏ mặt và ấp úng.

- Hs viết bảng con

- Các từ: ban-dắc, truyện dài, truyện ngắn…

- 2,3 HS đọc các từ vừa tìm được

- Lời nói trực tiếp của các nhân vật phải viết sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng.

- HS nhắc cách trình bày.

- HS viết bài

- 5,6 HS thu vở

- 1 HS đọc yêu cầu và đọc bài mẫu trong SGK.

- Từng cặp HS đổi chéo bài cho nhau để sửa lỗi, GV phát phiếu riêng cho một số HS viết bài mắc lỗi chính tả.

- HS làm bài trên phiếu dán bài lên bảng lớp.    

- Lớp nhận xét.

- Y/c tìm từ láy có chứa âm s.

(sàn sàn, san sát, sẵn sàng, săn sóc, sần sùi, sáng suốt…)

 - Từ láy có tiếng chứa âm x
(Xa xa, xam xám, xám xịt, xa xôi, xào xạc, xanh xao, xót xa, xúm xít…)

- Nhóm trưởng mang dán bài và đọc các từ nhóm mình tìm được.

- HS cả lớp nhận xét sau mỗi lần nhóm trưởng trình bày.

- HS làm vào VBT.


CHÍNH TẢ (Nhớ – viết)
Tiết 7: GÀ TRỐNG VÀ CÁO

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Nhớ viết chính xác, đoạn từ “Nghe lời Cáo… làm gì được ai”

- Tìm được viết đúng những tiếng bắt đầu bằng tr/ch vần ương/ưng các từ hợp với nghĩa đã cho

2.Kĩ năng:
- Trình bày bài sạch, đẹp.

3.Thái độ:
- Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

* GDQTE: Quyền được giáo dục về các giá trị (thật thà, trung thực).

II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC :   
· Phấn mầu, bảng phụ

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:  3’

- Yêu cầu HS viết các từ: phe phẩy, thoả thuê, dỗ dành, nghĩ ngợi, phè phỡn,…

- Nhận xét chữ viết của HS trên bảng và ở bài chính tả trước.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

  Trong giờ chính tả hôm nay cac em sẽ nhớ viết đoạn văn cuối trong truyện thơ Gà trống và Cáo, làm một số bài tập chính tả.

2. Hướng dẫn viết chính tả:

a.Hướng dẫn chính tả (8-10’)

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.

+ Lời lẽ của gà nói với cáo thể hiện điều gì?

+ Gà tung tin gì để cho cáo một bài học.

+ Đoạn thơ muốn nói với chúng ta điều gì?

* Hướng dẫn viết từ khó:
- Yêu cầu HS tìm các từ khó viết và luyện viết.

b.Học sinh viết bài (13-15’)

- Yêu cầu HS nhắc lại cách trình bày

- Yêu cầu HS gấp SGK, nhớ viết.                                      

c.Chấm và chữa bài chính tả: (4-5’)

- Yêu cầu HS tự soát lỗi. 

- Thu vở chấm bài, nêu nhận xét, sửa sai.

3. Hdẫn HS làm bài tập chính tả: (6- 8’)
* Bài 2: Hoạt động nhóm đôi.

a. Gọi HS đọc yêu cầu.

-Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và viết bằng chì vào SGK.

- Tổ chức cho 2 nhóm HS thi điền từ tiếp sức trên bảng. Nhóm nào điền đúng từ, nhanh sẽ thắng.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Gọi HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh.

* Bài 3

- Gọi đọc y/c a.

- Y/c thảo luận cặp đôi

- Gọi chữa

4. Củng cố- dặn dò: 3’

- Hỏi khi viết có lời nói trực tiếp thì thường viết ntn?

- Tên nhân vật, tên riêng ta viết?

- GV nhận xét giờ học

- Dặn học bài
	- Hát đầu giờ.

- HS viết vào bảng con 2 HS viết bảng lớp.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- 3 đến 5 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.

+ Thể hiện Gà là 1 con vật thông minh.

+ Gà tung tin có cặp chó săn đang chạy tới. Cáo ta sợ chạy ngay để lộ chân tướng.

+ Đoạn thơ muốn nói với chúng ta hãy cảnh giác, đừng vội tin vào lời ngọt ngào.

- HS nêu các từ: phách bay, quắp đuôi, co cẳng, khoái chí, phường gian dối,…

- HS viết bảng con các từ khó.

- Ghi tên bài vào giữa dòng

+ Dòng 6 lùi vào 1 ô li

+ dòng 8 viết sát lề

- Viết hoa Gà, Cáo khi là lời nói trực tiếp, và là nhân vật.

- Lời nói trực tiếp đặt sau dấu hai chấm kết hợp với dấu ngoặc kép.

- HS tự nhớ viết bài vào vở. 

- Tự soát lại bài.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

-Thảo luận cặp đôi và làm bài.

- Thi điền từ trên bảng.

a) Điền Tr/ch :

-  trí tuệ, phẩm chất, trong lòng đất, chế ngự, chinh phục, vũ trụ, chủ nhân.

b, Điền ươn / ương

- bay lượn, vườn tược, quê hương, đại dương, tương lai, thường xuyên, cường tráng.

- HS chữa bài nếu sai.

- 1HS - Thảo luận

- ý chí, trí tuệ

+ Bạn Nam có ý chí vươn lên trong học tập.

+ Phát triển trí tuệ là mục tiêu của giáo dục.
- Sau dấu 2 chấm kết hợp với dấu ngoặc kép

- Viết hoa


CHÍNH TẢ(Nghe – viết)
Tiết 8: TRUNG THU ĐỘC LẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:     

- Nghe- viết chính xác, đẹp. Đoạn từ: Ngày mai các em có quyền…đến to lớn, vui tưới trong bài Trung thu độc lập.
- Tìm và viết đúng các tiếng bắt đầu bằng r/d/gi hoặc có vần iên/ iêng/ yên để điền vào chỗ trống hợp với nghĩa đã cho.  - Làm đúng bài tập 2a, 3a. 

2. Kĩ năng:   - Nghe- viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ.  Luyện viết đúng luật chính tả 

3.Thái độ: - Thấy được những ước mơ tươi đẹp trong đêm trung thu độc lập đầu tiên.
* BVMT: - Ttình cảm yêu quý vẽ đẹp của thiên nhiên đất nước

* TH Biển đảo: Liên hệ h/ả những con tàu mang cờ đỏ sao vàng giữa biển khơi và hình ảnh anh bộ đội đứng gác bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, gdục ý thức chủ quyền biển đảo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC :     

- Giấy khổ to viết sẵn nội dung bài tập 2a, 3a (theo nhóm).

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. KTBC:   (2-3’)

-Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết các từ:

-Nhận xét chữ viết của HS trên bảng và bài chính tả trước.

B. Bài mới:

  1. Giới thiệu bài:

- Giới chính tả hôm nay, các bạn nghe viết đoạn 2 bà văn trung thu độc lập  và làm bài tập chính tả phân biệt r/ d/ gi hoặc iên/ yên/ iêng.

  2. Hứơng dẫn chính tả: 
  * Trao đổi nội dung đoạn văn:  3 – 5’

- Đọc đoạn văn cần viết (Từ Ngày mai, các em có quyền ...nông tr​ường to lớn, vui t​ơi)

+ Cuộc sống mà anh chiến sĩ mơ ước tới đất nước ta tươi đẹp như thế nào?

+ Đất nước ta hiện nay đã thực hiện ước mơ cách đây 60 năm của anh chiến sĩ chưa?

  * Hướng dẫn viết từ khó:  4 – 6’

-Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết và luyện viết.

  * Nghe – viết chính tả: (13-15’)
  - Gv l​​ưu ý hs cách trình bày bài:

  + Tên bài viết giữa dòng.

  + Tiếng đầu đoạn lùi 1 ô, viết hoa. Sau chấm xuống dòng viết lùi một ô, viết hoa.

* Chấm bài – nxét bài viết của HS: 4 – 5’

- Gv đọc lại, HS soát lỗi.

- Chấm 7 bài, nhận xét bài viết, HS đổi chéo vở kiểm tra lỗi.

- Nhận xét chung.

3. Hướng dẫn làm bài tập:  6 – 8’

  Bài 2:

a. – Gọi HS đọc yêu cầu.

- Chia nhóm 4 HS, phát phiếu và bút dạ cho từ nhóm. Yêu cầu HS trao đổi, tìm từ  và hoàn thành phiếu. Nhóm nào làm xong trước dán phiếu lên bảng.

- Gọi HS đọc lại truyện vui. Cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi:

+Câu truyện đáng cười ở điểm nào?

+Theo em phải làm gì để mò lại được kiếm?

Đáp án: kiếm giắt, kiếm rơi, đánh dấu- kiếm rơi- đánh dấu.

  Bài 3a:

- Cho học sinh đọc yêu cầu của bài tập và làm bài vào vở

- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: thi tìm từ nhanh.

- Mời 3-4 học sinh tham gia, phát cho mỗi em 3 mẫu giấy, tính điểm theo các tiêu chuẩn: lời giải đúng/ sai, viết chính tả đúng/ sai, giải nhanh/ chậm. 

3. Củng cố- dặn dò: 3’

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về  nhà đọc lại chuyện vui hoặc đoạn văn và ghi nhớ các từ vừa tìm được bằng cách đặt câu.
	-3 em lên viết

khai trương, vườn cây, sương gió, vươn vai, thịnh vượn, rướn cổ,…
-2 HS đọc thành tiếng.

+ Anh mơ đến đất nước tươi đẹp với dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện. Ơ giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên những con tàu lớn, những nhà máy chi chít, cao thẳm, những cánh đồng lúa bát ngát, những nông trường to lớn, vui tươi.

+ Đất nước ta hiện nay đã có được những điều mà anh chiến sĩ mơ ước. Thành tựu kinh tế đạt được rất to lớn: chúng ta có những nhà máy thuỷ điện lớn, những khu công nghiệp, đô thị lớn,…

-Luyện viết các từ: quyền mơ tưởng, mươi mười lăm, thác nước, phấp phới, bát ngát, nông trường.

- HS gấp SGK lại và chuẩn bị nghe GV đọc chính tả.

- HS viết chính tả.

- HS soát lại bài.

- Từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau.

-1 HS đọc thành tiếng.

-Nhận phiếu và làm việc trong nhóm.

+ Anh chàng ngốc đánh rơi chiếc kiếm dưới sông tưởng chỉ cần đánh dấu mạn thuyền chỗ kiếm rơi là mò kiếm được, không biết rằng thuyền đi trên sông nên việc đánh dấu mạn thuyền chẳng có ý nghĩa gì.

+ Phải đánh dấu vào chỗ rơi kiếm chứ không phải vào mạn thuyền.

- rơi kiếm- làm gì- đánh dấu.
- Học sinh đọc yêu cầu của bài tập và làm bài vào vở

- Học sinh chơi trò chơi: thi tìm từ nhanh.

- HS chơi trò chơi.

-Các từ có tiếng mở đầu bằng r, d hoặc gi:

 => Rẻ - danh nhân - giường.




CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
Tiết 9: THỢ RÈN

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức

- Nghe- viết đúng bài CT ; trình bày đúng các khổ thơ và dòng thơ 7 chữ 
- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt .

2. Kĩ năng.

- Trình bày bài sạch, đẹp

3. Thái độ.

- Giáo dục HS biết “rèn chữ, giữ vở”

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

- GV:  Bảng phụ, giấy khổ to ghi nội dung bài 1,2.

- HS: SGK – vở chính tả

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A/ Kiểm tra bài cũ. 3’

- Gọi HS lên bảng đọc cho 3 HS viết bảng lớp, HS dưới lớp viết vào bảng con:  điện thoại, bay liệng, điên điển, biêng biếc,…

- Nhận xét chữ viết của HS.

B/ Bài mới

1. Giới thiệu bài: 1’

- Ở bài tập đọc Thưa chuyện với mẹ , Cương mơ ước làm nghề gì?

- Mỗi nghề đều có nét hay nét đẹp riêng. Bài chính tả hôm nay các em sẽ biết thêm cái hay, cái vui nhộn của nghề thợ rèn và làm bài tập chính tả phân biệt l/n.

2. Nội dung

a) Hướng dẫn viết chính tả.  25’

  * Tìm hiểu bài thơ:

- Gọi HS đọc bài thơ.

- Gọi HS đọc phần chú giải.

? Những từ ngữ nào cho em biết nghề thợ rèn rất vất vả?

? Nghề thợ rèn có những điểm gì vui nhộn?

? Bài thơ cho em biết gì về nghề thợ rèn?

  * Hướng dẫn viết từ khó:

- Bài thơ có mấy khổ? Trình bày như thế nào cho đẹp?

- Trong bài có những chữ nào phải viết hoa?

- Yc HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

  * Viết chính tả:

  - GV đọc cho HS viết bài vào vở 

* Thu, chấm bài, nhận xét:

 - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
- GV chấm từ 7- 10 bài, nhận xét chung.

b) Hdẫn làm bài tập chính tả: 7 – 8’

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Phát phiếu và bút dạ cho từng nhóm. Yêu vầu HS làm trong nhóm. Nhóm nào làm xong trước dán phiếu lên bảng. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu sai)

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Gọi HS đọc lại bài thơ.

? Đây là cảnh vật ở đâu? Vào thời gian nào?

- GV: Đây là Bài thơ Thu ẩm nằm trong chùm thơ thu rất nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Ông được mệnh danh là nhà thơ của làng quê VNam. Các em tìm đọc để thấy  được nét đẹp của miền nông thôn.

3.  Củng cố  - Dặn dò. 3’

- Nhận xét tiết học. Dặn HS nào viết xấu, sai 3 lỗi trở lên phải viết lại bài cho đúng. 

- Dặn HS về nhà xem lại BT2. Ghi nhớ để không viết sai những từ ngữ vừa học.

- Dặn HS về nhà học thuộc bài thơ thu của Nguyễn Khuyến hoặc các câu ca dao và ôn luyện để chuẩn bị kiểm tra.


	- HS thực hiện theo yêu cầu.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc thành tiếng.

- 1 HS đọc phần chú giải.

+ Các từ ngữ cho thấy nghề thợ rèn rất vả: ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi, suốt tám giờ chân than mặt bụi, nước tu ừng ực, bóng nhẫy mồ hôi, thở qua tai.

+ ... vui như diễn kịch, già trẻ như nhau, nụ cười không bao giờ tắt.

+... nghề thợ rèn vất vả nhưng có nhiều niềm vui trong lao động.

- Các từ: trăm nghề, quay một trận, bóng nhẫy, diễn kịch, nghịch,…

- HS viết bài vào vở

- HS đổi vở cho nhau, dùng bút chì để soát lỗi theo lời đọc của GV.

- Các HS còn lại tự chấm bài cho mình.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- Nhận đồ dùng và hoạt động trong nhóm.

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối thêm sâu đóm lập loè

Lưng giậu phất phơ chòm khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

- 2 HS đọc thành tiếng.

+ Đây là cảnh vật ở nông thôn vào những đêm trăng.




CHÍNH TẢ

Tiết 10: ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (tiết 2)
I. MỤC TIÊU

- Nghe viết đúng chính tả trình bày đúng bài Lời hứa.

- Hệ thống hoá các qui tắc viết hoa tên riêng.

- Có ý thức rèn viết chữ đẹp và giữ vở sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phiếu học tập

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. ổn định lớp(1’)
B. Dạy bài mới:(30’)
1. Giới thiệu bài:

- Nêu mục đích yêu cầu của bài.

2. Hướng dẫn nghe viết:

- Gv đọc bài lời hứa.

- Một Hs đọc lại, cả lớp đọc thầm.

? Hãy cho biết nghĩa của từ “Trung sĩ”?
- Cho HS luyện viết các từ khó

- Yêu cầu HS nêu lại cách trình bày bài chính tả.

- Khi viết: dấu hai chấm, xuống dòng gạch đầu dòng, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. 

- GV đọc HS viết bài.

- GV đọc HS soát lỗi.

- Gv chấm nhận xét.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:

* Bài 1:    - HS đọc yêu cầu. 

? Em bé được giao nhiệm vụ gì trong trò chơi đánh trận giả?

? Vì sao trời đã tối, em không về?

? Các dấu ngoặc kép trong bài dùng để làm gì?

? Có thể đưa bộ phận trong dấu ngoặc kép xuống dòng đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao

* Bài 2

- HS nêu yêu cầu.

- Thảo luận làm bài.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- GV chốt bài làm đúng

C. Củng cố, dặn dò:(3’)
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà đọc các bài tập đọc và HTL để chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe

- 1 HS đọc lại bài

- Từ khó: ngẩng đầu, trận giả, trung sĩ…

- HS thảo luận trong nhóm bàn.

- Đại diện các nhóm trình bày bài làm.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

1.
- Em được giao nhiệm vụ gác kho đạn
- Em không về vì đã hứa không bỏ vị trí gác khi chưa có người đến thay.

- Dùng để báo trước bộ phận sau nó là lời nói của bạn em bé hay của em bé.

- Không được. Vì trong mẩu chuyện có hai cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại nằm trong dấu ngoặc kép là cuộc đối thoại do em bé thuật lại nên phải ở trong dấu ngoặc kép.

Các tên riêng

Qui tắc viết

Ví dụ

Tên ngưòi, tên địa lí Việt Nam

Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thnàh tên đó.

Hồ Chí Minh

Điện Biên Phủ

Tên người, tên địa lí nước ngoài

- Viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu các bộ phận tạo thành tên có nhiều tiếng, giữa các tiếng có gạch nối.

- Những tên riêng được phiên âm theo tiếng Hán, viết như cách viết tên VNam.

Lu – i Pa – xtơ

Xanh Pê – tec – bua

Luân Đôn

Bạch Cư Dị




   CHÍNH TẢ ( NHỚ- VIẾT )

Tiết 11 : NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ
I. MỤC TIÊU

 - Nhớ viết chính xác, đẹp 4 khổ thơ của bài: nếu chúng mình có phép lạ, trình bày đúng các khổ thơ 6 chữ.

 - Làm đúng bài tập phân biệt s /x, dấu hỏi / ngã.

 - Rèn cho HS ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 
-  Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN
	        Hoạt động của giáo viên 

A. Kiểm tra bài cũ(5'):

- Nx bài thi phần chính tả

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb(1'): 

2. H​​​​ướng dẫn nhớ - viết(20'):

- Gv đọc đoạn cần nhớ viết.

- Các bạn nhỏ trong đoạn thơ có mong ​ước gì ?

- Yêu cầu một số hs lên bảng viết các từ khó:hạt giống, đáy biển, trong ruột.

- Gv l​ưu ý học sinh cách trình bày.

- Theo dõi, uốn nắn.

- Gv thu chấm 5, 7 bài.

- Gv chữa bài, nhận xét chung.

3. H​​​​ướng dẫn làm bài tập(6').
Bài tập 2a:Điền vào chỗ trống s/x

- Gv yêu cầu hs làm bài các nhân vào vở bài tập.

- Gv nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài tập 3a:Viết lại cho đúng

- Gv yêu cầu hs làm việc cá nhân vào Vbt.

- HS giỏi giải  nghĩa từng câu.

- Gv theo dõi, giúp học sinh hoàn thiện câu trả lời.

C. Củng cố, dặn dò(3').

 - Yêu cầu học sinh nhẩm thuộc các câu tục ngữ trên ?

-Quyền trẻ em:GV liên hệ thực tế GDHS trẻ em có quyền riêng tư... 

- Nhận xét giờ học.

  - Chuẩn bị bài sau.
	         Hoạt động của học sinh

- 1 học sinh đọc to 4 khổ thơ đầu .

- Lớp đọc thầm.

+ Có phép lạ để làm cho cây mau có quả, nhanh trở thành ng​ời lớn để làm việc có ích, làm cho cuộc sống không còn đói rét...

- 2 Hs lên viết bảng-lớp viết nháp.

- Lớp nhận xét.

- HS giỏi đặt câu có từ:hạt giống.

- Hs tự viết bài

- Hs đổi chéo vở soát lỗi.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 1 hs làm vào bảng phụ

- Hs đổi chéo vở.

- Lớp chữa bài

+ lối sang, nhỏ xíu, sức nóng, sức sống, thắp sáng.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

-  2 hs làm bảng phụ.

- Lớp chữa bài.

+ Tốt gỗ hơn tốt n​ước sơn

+ Xấu ng​ười đẹp nết

+ Mùa hè cá sông mùa đông cá bể.




CHÍNH TẢ ( Nghe – viết )

Tiết 12:  NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC

I - MỤC T​IÊU

1) Kiến thức: Nghe, viết chính xác, viết đẹp đoạn văn “Người chiến sĩ giàu nghị lực”.

2) Kỹ năng: Trình bày đẹp và viết đúng, làm đúng các BT chính tả phân biệt tr/ch hoặc ươn/ương.

3) Thái độ: Hs có ý thức rèn chữ, giữ vở cẩn thận, sạch sẽ.

II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

* Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập 2a (hoặc 2b)

* Học sinh: Sách vở môn học.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A/ KTBC: 5’ Gọi hs lên bảng đọc thuộc lòng 4 câu thơ, câu văn ở BT3 và viết các câu đó trên bảng 

- Nhận xét, Chấm điểm

B/ Dạy-học bài mới:

1) Giới thiệu bài: Tiết chính tả hôm nay các em sẽ nghe viết đoạn văn Người chiến sĩ giàu nghị lực và làm bài tập chính tả phân biệt ươn/ương.  1’

2) HD nghe-viết: 20’

* Tìm hiểu nội dung đoạn văn:
- GV đọc bài Người chiến sĩ giàu nghị lực

 (?) Đoạn văn viết về ai?

(?) Câu chuyện về Lê Duy Ứng kể về chuyện gì cảm động?

* HD viết từ khó:

- Y/c hs đọc thầm bài phát hiện những danh từ riêng , từ khó viết dễ lẫn trong bài 

- HD hs lần lượt phân tích các từ trên và viết vào bảng con

- Các em đọc thầm lại bài chính tả chú ý các tên riêng cần viết hoa, cách viết các chữ số và cách trình bày

* Viết chính tả:

- Trong khi viết chính tả các em cần chú ý điều gì?

- Đọc từng cụm từ, từng câu, hs viết vào vở

- Đọc toàn bài lại lần 2

* Chấm chữa bài: chấm 10 tập

- Y/c hs đổi vở để kiểm tra

- Nhận xét lỗi viết sai, chữ viết, trình bày

3) HD hs làm bài tập chính tả: 10’

 Bài 2a: Gọi hs đọc y/c

- Y/c các tổ lên thi tiếp sức, mỗi em chỉ điền vào một chỗ trống

- Gọi hs theo dõi, nhận xét 

- Kết luận lời giải đúng 

- Gọi hs đọc truyện: “Ngư Ông dời núi”

4/ Củng cố, dặn dò: 4’

(?) Khi viết những danh từ riêng ta cần viết như thế nào?

- Dặn hs về kể lại truyện “Ngư Ông dời núi” cho gia đình, bạn bè, người thân nghe.

- GV nxét giờ học, chuẩn bị bài sau: Người tìm đường lên các vì sao

- Nhận xét tiết học 


	- 3 hs lần lượt lên bảng thực hiện theo y/c

- Lắng nghe

- Y/c hs đọc thầm bài: 

+ Đoạn văn viết về họa sĩ Lê Duy Ứng. + Kể chuyện Lê Duy Ứng đã vẽ bức chân dung Bác Hồ bằng máu chảy từ đôi mắt bị thương của mình. 

- Đọc thầm và phát hiện: Sài Gòn, Lê Duy Ứng, quệt, xúc động, triển lãm 

- Đọc thầm, ghi nhớ các danh từ riêng, từ khó, cách trình bày

- Nghe, viết, kiểm tra

- Viết vào vở

- Soát lại bài  

- Đổi vở nhau kiểm tra

- Lắng nghe

- 1 hs đọc y/c

- Các nhóm lên thi tiếp sức

- Nhận xét 

- Sửa bài 

- Lời giải: Trung Quốc, chín mươi tuổi, trái núi, chắn ngang, chê cười, Tôi chết, cháu tôi , cháu tôi chết , còn chăt truyền nhau, núi chẳn., trời nghe cụ…trái núi ….

+ Viết hoa những danh từ riêng.




CHÍNH TẢ (Nghe- viết)
Tiết 13:  NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO

I. MỤC TIÊU

+ KT- KN: Giúp HS biết:


-Nghe-viêt đúng bài CT; trình bày đúng đoạn văn, không mắc quá 5 lỗi.


-Làm đúng BT 2a/b, hoặc Bt 3a/b.

+ TĐ: HS yêu môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC


- Chép sẵn yêu cầu bài tập 2a; 3a lên bảng.


- VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:  5’
- Viết 2 từ bắt đầu bằng ch/tr. 

B/ Dạy-học bài mới:

1) Giới thiệu bài: 1’
2) Hướng dẫn học sinh nghe – viết: 20’
- Cho HS đọc đoạn viết

+ Em hãy nêu nội dung đoạn viết ?

- Cho HS phát hiện các từ khó, dễ lẫn. - Nhận xét, lưu ý cho HS cách viết tên riêng nước ngoài: Xi-ôn-cốp-xki

- Đọc bài cho HS viết

- Đọc lại toàn đoạn viết

- Chấm  bài, nhận xét 

3) Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:10’
Bài 2a: Tìm các tính từ

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Cho HS làm bài 

- Tổ chức cho 2 nhóm lên bảng làm bài theo lối tiếp sức

- Cùng HS nhận xét,  chốt kết quả đúng.

Bài 3a: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n có nghĩa như sau (nội dung SGK)

- Cho HS nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài 

- Gọi HS trả lời

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

4/ Củng cố, dặn dò: 4’

- Củng cố bài, nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về nhà học bài
	- Hát

- Lớp viết bảng con, 2 HS lên bảng

- Cả lớp theo dõi

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

 -(bầu trời, non nớt, trăm lần …)

- Tìm, viết từ khó ra bảng con

- Theo dõi

- Viết bài vào vở

- Soát lỗi chính tả

- 1 HS nêu 

- HS làm bài vào VBT

- Lên bảng làm bài

- Theo dõi, nhận xét 

- 1 HS nêu 

- Làm bài vào VBT

- 1 số HS phát biểu

-  Nản chí - Lý tưởng - Lạc lối, lạc hướng.




 CHÍNH TẢ (nghe- viết)

Tiết 14: CHIẾC ÁO BÚP BÊ

I. MỤC TIÊU

+ KT- KN: Giúp HS :

- Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng bài văn ngắn.

- Làm đúng BT (2) a.

+ TĐ: HS yêu môn học, rèn chữ viết đẹp

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- Bảng ghi nội dung  BT2a.

- VBT 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’   

- Giáo viên đọc cho cả lớp viết vào bảng con các từ ngữ có vần chứa âm chính i/ iê.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

B.Dạy bài mới: 

1. Hđộng1 : Hướng dẫn nghe – viết 20’
*MT: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng bài văn ngắn.

*PPDH: Cá nhân, đồng loạt

- Gv đọc đoạn văn cần viết chính tả  lần 1.

- Giáo viên mời 1HS đọc lại đoạn văn và yêu cầu cả lớp trả lời câu hỏi:

+ Đoạn văn tả những gì?

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn và tìm những từ dễ viết sai.
- Yêu cầu HS viết những từ ngữ dễ viết sai vào bảng lớp, vở nháp.

- Gợi ý HS nêu cách trình bày, quy tắc viết hoa…

- Lưu ý về tư thế ngồi viết cho HS.

* Đọc cho HS viết bài.

 - Giáo viên đọc từng câu, từng bộ phận ngắn của câu cho HS viết chính tả.

 * Đọc soát lỗi.

- GV đọc soát lỗi toàn bài chính tả 1 lượt.

*Thu vở chấm bài.

 - GV chấm bài 1 số HS và yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi.

- GV nhận xét chung.

2. Hoạt động2 : Hướng dẫn làm BT   10’
*MT: Làm đúng BT(2) a 

*ĐDDH: Bảng phụ, VBT

*PPDH: Cá nhân, đồng loạt

Bài 2: a 
- Gọi HS đọc yêu cầu  bài tập. 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, vài HS làm trên phiếu.

- Mời HS trình bày bài làm.

- Nhận xét, đánh giá.

3/ Củng cố, dặn dò: 4’

- Yêu cầu HS ghi nhớ các hiện tượng chính tả trong bài, sửa các lỗi chính tả. Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học. 
	- 1 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: con kiến, tìm kiếm, tiềm năng, nóng nảy, phim truyện, . . .

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- HS theo dõi trong SGK.

- 1 HS đọc đoạn văn và nêu nội dung đoạn văn:

+ Tả chiếc áo búp bê xinh xắn. Một bạn nhỏ đã may cho nó với biết bao tình cảm yêu thương.

- HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết, nêu những hiện tượng mình dễ viết sai: phong phanh, xa tanh, hạt cườm, nhỏ xíu, bé Li, chị Khánh. 

- HS luyện viết trên bảng lớp, vở nháp.

- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.

- HS nghe và viết vào vở.

- HS soát lại bài.

- HS đổi vở cho nhau soát lỗi chính tả.

- Lắng nghe, chữa lỗi.

- HS nêu.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

2) a. Thứ tự từ cần điền: xinh xinh, trong xóm, xúm xít, màu xanh, ngôi sao, khẩu súng, sờ, xinh nhỉ, nó sợ.
- Lắng nghe và thực hiện.




CHÍNH TẢ (nghe- viết)

Tiết 15: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ

I. MỤC TIÊU

1 - Kiến thức&Kĩ năng:  

 - Nghe – viết đúng chính tả , trình bày đúng đoạn văn .

- Làm đúng BT ( 2 ) a / b .  

* GDBVMT : Qua bài nói lên cảnh đẹp của quê hương GD các em cần bảo vệ .

2 - Giáo dục: 

- Có ý thức viết đúng , viết đẹp Tiếng Việt .

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

GV :      - Một số tờ phiếu khổ to viết nội dung BT 2b , BT3 .

HS :       - SGK, V2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	A. Bài cũ:  5’ Chiếc áo búp bê - 2 HS lên bảng, lớp viết vào nháp 3 từ có vần s/x.

B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: 1’ Cánh diều tuổi thơ.

2. Các hoạt động:

Hoạt động 1: Hdẫn viết chính tả. 20’
- Gọi HS đọc đoạn văn - tìm hiểu nội dung.

- Yêu cầu đọc thầm chú ý từ ngữ khó dễ lẫn, các tên riêng. 

- Viết chính tả.

- Chấm , chữa 7 – 10 bài .

Tiểu kết: trình bày đúng bài viết

Hđộng 2: Hdẫn luyện tập chính tả 10’
Bài tập 2a: Trò chơi: thi điền chữ nhanh.

- GV tổ chức cho HS chơi 

Cách chơi: 3 nhóm trưởng  điều khiển cuộc chơi thi tiếp sức.

- GV chấm theo tiêu chuẩn: Đúng / Sai

- Nhóm có điểm nhiều là thắng

- GV nhận xét.

Tiểu kết:Bồi dưỡng cẩn thận chính xác.

4. Củng cố  - Dặn dò : (4’)

- Giáo dục HS có ý thức viết đúng , viết đẹp tiếng Việt .

- Nhận xét chữ viết của HS.

- Yêu cầu HS về viết vào sổ tay các từ có hai tiếng tiếng có âm đầu ch/tr ( hay hỏi/ngã).
- Chuẩn bị : Nghe – viết  Kéo co.
	Hoạt động cả lớp

- Theo dõi - Đọc đoạn văn.

- HS ghi vào bảng: mềm mại, phát dại, trầm bổng.

- Đọc thầm lại đoạn văn . 

- Viết bài vào vở .

- Sốt lại, chữa bài .

Hoạt động tổ nhóm

- Đọc yêu cầu và mẫu câu.

- Đọc thầm đoạn văn , làm bài vào vở .

- Các nhóm lên bảng thi làm bài tiếp sức 

- Cả lớp nhận xét , bổ sung tên những trò chơi chưa có.




CHÍNH TẢ (nghe- viết)

Tiết 16: KÉO CO

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:


- Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn.


- Làm đúng bài tập (2) a/ b

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

 - Một vài tờ giấy (bảng phụ nhỏ) để học sinh thi làm BT 2a hoặc 2b. Một tờ giấy khổ to viết sẵn lời giải BT2a hoặc 2b.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A) Kiểm tra bài cũ:  5’ Cánh diều tuổi thơ

- Giáo viên đọc cho cả lớp viết vào bảng con các từ ngữ có âm ch/tr hoặc có thanh hỏi/thanh ngã  

- Giáo viên nhận xét và chấm điểm

B) Dạy bài mới: 


    1/ Giới thiệu bài: Kéo co 1’

  2/ Hướng dẫn học sinh nghe – viết   21’

- Giáo viên đọc đoạn viết chính tả: từ Hội làng Hữu Trấp….đến chuyển bại thành thắng.

- Cho học sinh luyện viết từ khó vào bảng con: Hữu Trấp, Quế Võ,Bắc Ninh,Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phú, khuyến khích
- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách trình bày bài

- Giáo viên đọc từng câu, từng cụm từ 2 lượt cho  học sinh viết

- Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lại lỗi.

- Chấm tại lớp 5 đến 7 bài và yêu cầu từng cặp học sinh đổi vở soát lỗi cho nhau. Giáo viên nhận xét chung 

   3/ Học sinh làm bài tập chính tả: 8’

       Bài tập 2: (lựa chọn b)

- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập 2b.

- Giáo viên giao việc cho học sinh thảo luận nhóm đôi và làm bài vào vở

- Mời học sinh trình bày kết quả bài tập

- Nhận xét và chốt lại lời giải đún và sửa bài vào vở: đấu vật, nhấc, lật đật.
   4) Củng cố, dặn dò: 5’

- Yêu cầu học sinh ghi nhớ các hiện tượng chính tả trong bài, sửa các lỗi chính tả
- Chuẩn bị bài : Mùa đông trên rẻo cao

- Giáo viên nhận xét tiết học. 
	- Học sinh viết vào bảng con các từ ngữ có âm ch/tr hoặc có thanh hỏi/thanh ngã 

- Cả lớp chú ý theo dõi

- Học sinh nghe lắng nghe trong SGK và đọc thầm đoạn chính tả 

- Học sinh luyện đọc và viết từ khó vào bảng con 

- Học sinh nhắc lại cách trình bày bài

- Cả lớp lắng nghe và viết vào vở

- Học sinh dò bài để soát lỗi 

- Học sinh đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập

- Học sinh đọc: Tiàm và viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ât hoặc âc, có nghĩa như sau:

- Học sinh thảo luận nhóm đôi và làm bài vào vở (VBT)

- Học sinh trình bày kết quả bài tập

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng và sửa bài vào vở

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu

- Cả lớp chú ý theo dõi


CHÍNH TẢ

Tiết 17: MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO

I. MỤC TIÊU

-  Nghe _ Viết đúng CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

-  GV giúp HS thấy được những nét đẹp của thiên nhiên vùng núi cao trên đất nước ta. Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên.

-  Làm đúng BT2 (a/b ) , hoặc BT3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

· 4 tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung bài tập 2b, BT3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV:
	Hoạt động của HS:

	A. Kiểm tra bài cũ. 5’
· HS viết bảng con , 2 HS viết bảng lớp các từ ngữ sau : kim khâu, tiết kiệm, nghiên cứu, thí nghiệm,...

· GV nhận xét và cho điểm.
B. Bài mới
	- HS thực hiện.

	1. Giới thiệu bài. 1’
- Tiết học hôm nay sẽ nghe _ Viết đúng CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi “Mùa đông trên rẻo cao”
	- Nghe GV giới thiệu bài.



	2. Hướng dẫn HS nghe viết. 20’
	

	· Mục tiêu :

  Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng bài văn miêu tả Mùa đông trên rẻo cao.  

· Cách tiến hành :
	

	- GV đọc đoạn văn cần viết chính tả trong SGK 1 lượt.
	- Cả lớp theo dõi và đọc thầm lại đoạn văn cần viết 1 lượt.

	- GV gọi một HS nêu nội dung của đoạn văn? 
	- 1 HS trả lời.

	- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?
	- 1 HS trả lời

	- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.
	- HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả: trườn xuống, trít bạc, khua lao xao,…

	- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.
	- 2 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào bảng con.

	- GV đọc cho HS viết bài vào vở
	- HS viết bài vào vở

	- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
	- HS đổi vở cho nhau, dùng bút chì để soát lỗi theo lời đọc của GV.

	- GV chấm từ 7- 10 bài, nhận xét từng bài về mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày
	- Các HS còn lại tự chấm bài cho mình.



	3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả  10’
	

	· Mục tiêu :

  Luyện viết đúng các chữ có âm đầu hoặc vần dễ lẫn:l/n, ât/âc.
· Cách tiến hành :
	

	Bài 2
	

	- GV lựa chọn phần b
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.

	- GV đính 4 băng giấy ghi sẵn bài tập 2 lên bảng lớp.
	

	- Yêu cầu HS tự làm.
	- 4 HS lên bảng thi làm bài nhanh trên băng giấy. HS dưới lớp làm vào VBT.

	- Nhận xét, chữa bài và tuyên dương HS làm bài đúng, nhanh nhất. 
	-  Cả lớp theo dõi và tự chữa bài của mình theo lời giải đúng.

	
	Lời giải: giấc ngủ – đất trời – vất vả.

	Bài 3
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.

	- Chia lớp thành 4 đội, HS chơi trò chơi Thi tiếp sức. Đội nào điền đúng, nhanh 12 tiếng cần thiết vào chỗ trống là đội thắng cuộc.
	- Các đội lên bảng thi điền từ theo hình thức tiếp nối. Mỗi HS điền một từ, sau đó chuyền viết cho bạn khác trong đội lên bảng tìm.

	- GV cùng HS kiểm tra từ tìm được của từng đội. Tuyên dương đội thắng cuộc. 
	- Lời giải: 

giấc mộng – làm người – xuất hiện – nửa mặt – lấc láo – cất tiếng – lên tiếng nhấc chàng – đất – lảo đảo – thật dài – nắm tay

	- Yêu cầu HS cả lớp đọc lại từ vừa tìm.
	-Đọc các từ trên bảng.

	4. Củng cố - Dặn dò.  4’
- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?
	_ HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại BT2. Ghi nhớ để không viết sai những từ ngữ vừa học. 

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	


CHÍNH TẢ ( Nghe - viết)

Tiết 35: ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 4)
I. MỤC TIÊU:

· Kiểm tra đọc, hiểu – yêu cầu như tiết 1.

· Nghe – viết chính xác, đẹp bài thơ Đôi que đan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 

· Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc, học thuộc lòng (như tiết 1).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3’’

- HS viết bảng con: lên nương, lung linh…

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 1’
-Nêu mục tiêu tiết học và ghi bài lên bảng.

2. Kiểm tra đọc: 10’
-Tiến hành tương tự như tiết 1.

3. Nghe-viết chính tả: 22’
  * Tìm hiểu nội dung bài thơ:

-Đọc bài thơ Đôi que đan.

-Yêu cầu HS đọc.

-Hỏi: Từ đôi que đan và bàn tay của chị em những gì hiện ra ?

-Theo em hai chị em trong bài là người như thế nào ?

  * Hướng dẫn viết từ khó

-HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả và luyện viết.

  * Nghe-viết chính tả

  * Soát lỗi, chấm bài

4.Củng cố, dặn dò: 4’
-Nhận xét bài viết của HS.

-Dặn HS về nhà học thuộc bài thơ Đôi que đan và chuẩn bị bài sau.
	- HS viết bảng con.

-HS lắng nghe.

-HS thực hiện.

-Lắng nghe.

-1 HS đọc thành tiếng.

+Những đồ dùng hiện ra từ đôi que đan và bàn tay của chị em: mũ len, khăn, áo của bà, của bé, của mẹ cha.

+Hai chị em trong bài rất chăm chỉ, yêu thương những người thân trong gia đình.

-Các từ ngữ: mủ, chăm chỉ, giản dị, đỡ ngượng, que tre, ngọc ngà, …




CHÍNH TẢ (nghe- viết)

Tiết 19: KIM TỰ THÁP AI  CẬP

I/ MỤC TIÊU 

 1. Nghe, viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 2. Làm đúng các bài tập CT về âm đầu, vần dễ lẫn (BT2).HS khá,giỏi làm BT 3. 

 ( GDBVMT: Gv giúp HS thấy được vẽ đẹp kì vĩ của cảnh vật nước bạn, có ý thức bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước và thế giới (Khai thác gián tiếp nội dung bài )

III/ ĐỒ DÙNG DẠY  DẠY- HỌC 

· HS : Bảng con  GV : Bảng phụ .

III/ CÁC HOẠT  ĐỘNG DẠY- HỌC

	              Hoạt động dạy
	      Hoạt động học 

	A) Kiểm tra bài cũ:  5’ 

- Giáo viên đọc cho cả lớp viết vào bảng con các từ ngữ có âm ch/tr hoặc có thanh hỏi/thanh ngã  

- Giáo viên nhận xét và chấm điểm

B) Dạy bài mới: 


1/ Giới thiệu bài. 1’
2/ Hướng dẫn viết chính tả :  20’
- GV đọc mẫu toàn bài .

- Đoạn văn ca ngợi điều gì ?

GV kết luận ( GDBVMT
*/ Hướng dẫn viết từ khó :

- GV yêu cầu học sinh tìm các từ khó dễ lần khi viết chính tả sau đó cho học sinh luyện viết .

*/ Viết chính tả:

- GV đọc cho HS viết + soát lỗi . 

- GV thu một số vở để chấm  sau đó nhận xét bài viết của học sinh .

3/ Hướng dẫn làm bài tập :  10’
Bài 2:

- Gọi HS đọc đề bài .

- Đề bài yêu cầu các em làm gì ?

- GV cho HS thảo luận nhóm và dùng viết chì gạch bỏ những từ viết sai. 

- GV nhận xét, tuyên dương .

Bài 3: 

-Đề bài yêu cầu các em làm gì ?

- GV cho HS thảo luận nhóm và điền kết quả thảo luận vào bảng nhóm .
	- HS theo dõi .

- Ca ngợi kim tuqj tháp là một công trình kiến trúc vĩ đại của người Ai Cập cổ đại .

- HS tìm các từ khó dễ lẫn khi viết chính tả .

- HS luyện viết chính tả vào bảng con.

- HS viết chính tả .

- HS đổi vở cho nhau để soát lỗi .

Bài 2:

- 1đọc đề bài .

- HS hoạt động theo nhóm 4 

– 1 nhóm trình bày vào bảng nhóm .

- HS lớp nhận   xét .

 Các từ viết đúng trong ngoặc : sinh vật, biết, biết, sáng tác, tuyệt mĩ, xứng đáng.

Bài 3:

- 1HS đọc đề

- Sắp xếp các từ ngữ thành hai cột ( từ viết đúng chính tả, từ viết sai chính tả ).

- HS hoạt động theo nhóm 4 .

	         Từ ngữ  viết đúng chính tả
	   Từ ngữ viết sai chính tả .

	a/ sáng sủa, sản sinh, sinh động .

a/ thời tiết, công việc, chiết cành .
	a/ sắp sếp, tinh sảo, bổ xung .

b/ thân thiết , nhiệt tình , mải miếc

	4. Củng cố, dặn dò:  (3 phút)

- Ghi nhớ những từ nhữ đã luyện  tập để không viết   sai chính tả .Về nhà chuẩn bị bài: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp.

  - GV nhận xét tiết  học .


CHÍNH TẢ: Nghe- viết:

Tiết 20: CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP

I. MỤC TIÊU:  

- Nghe-viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm đúng BT CT phương ngữ 2b ,3b .
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Ba tờ phiếu viết nội dung BT 2b 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ:   (5 phút)

 - 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào nháp từ: sản sinh, sắp xếp, thân thiết, nhiệt tình…

- Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài :   (1 phút)

 -GV nêu nội dung bài và ghi tựa bài lên bảng.

2/Hướng dẫn nghe viết  (20 phút)

- GV đọc toàn bài chính tả

- Bài viết có mấy tên riêng?

- HS viết các từ khó trong bài: 

- Nhắc hs chú ý những chữ cần viết những tên  nước ngoài, những chữ số La mã, những từ ngữ thường viết sai và cách trình bày.

- GV đọc chính tả, HS viết bài

- GV đọc lại toàn bài chính tả một lần

- GV chấm, sửa sai  từ 9 đến 10 bài.    

-  Nhận xét chung.

3/ Hướng dẫn làm bài tập:  (10 phút)

Bài tập 2b: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 

- Gọi HS lên bảng điền.

- Nhận xét, chữa bài.                   

Bài tập 3b: 

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 

- Tổ chức hoạt động nhóm 2.

- Nhận xét, chữa bài.

4. Củng cố, dặn dò:  (3 phút)

- GV nhắc lại nội dung bài.

- Cbị: Nhớ viết: Chuyện cổ tích về loài người.

- GV nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng viết.

- HS theo dõi SGK

- 1 HS đọc lại bài.

- HS trả lời.

- HS luyện viết các từ dễ viết sai.

- HS Viết bài.

- Đổi vở sửa lỗi cho bạn.

- Đọc và nêu yêu cầu đề bài.

- 1HS lên bảng điền, lớp làm vào VBT.

- Đọc và nêu yêu cầu đề bài.

- Đại diện nhóm lên bảng điền.


CHÍNH TẢ (Nhớ- viết)

Tiết 21: CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI

I. MỤC TIÊU:  

- Nhớ – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ.

- Làm đúng bài tập 3 (Kết hợp đọc bài vănsau khi đã hoàn chỉnh)

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt 4 tập hai, vở ghi.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’  Đọc cho HS viết vào bảng: chuyền bóng, trung phong, tuốt lúa, cuộc chơi.

- Nhận xét.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 1’ Nêu MĐ, YC của tiết dạy

2. Hướng dẫn nhớ-viết: 20’ 

- Gọi HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ cần viết 

- Y/c cả lớp nhìn vào SGK, đọc thầm để ghi nhớ 4 khổ thơ và những từ khó trong bài  

- Hd HS phân tích lần lượt các từ khó và viết vào bảng con.  

- Gọi HS đọc lại các từ khó 

- Y/c HS nêu cách trình bày bài thơ 

- Y/c HS gấp SGK, tự viết bài 

- Các em đổi vở cho nhau để soát lỗi 

- Chấm chữa bài, nêu nhận xét  

3. Hướng dẫn làm bài tập: 10’
* Bài 2a:

- Gọi HS đọc y/c

- Các em đọc thầm đoạn văn để điển vào chỗ trống r, d, gi cho đúng nghĩa

- Dán 3 tờ phiếu lên bảng, y/c HS lên lên bảng làm bài, sau đó đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.

- Cùng HS nhận xét, kết luận lời giải đúng. 

* Bài 3:  

- Các em đọc thầm đoạn văn, chọn những tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn.

- Dán 2 tờ phiếu, y/c mỗi dãy cử 3 bạn lên thi tiếp sức (gạch bỏ những tiếng không thích hợp, viết lại những tiếng thích hợp. 

- Y/c 2 dãy đọc lại bài đã hoàn chỉnh

-Cùng HS nhận xét, tuyên dương dãy thắng cuộc.

4. Củng cố, dặn dò: 4’
- Về nhà xem lại các BT2,3 để ghi nhớ các từ ngữ đã luyện tập, không viết sai chính tả.

- Bài sau: Sầu riêng

- Nhận xét tiết học 
	- HS viết vào bảng.

- 1 HS đọc thuộc lòng 

- Đọc thầm, ghi nhớ, phát hiện: chăm sóc, nghĩ, bế bồng, lời ru, rõ. 

- Phân tích, viết bảng

- Vài HS đọc  

- Viết thẳng cột các dòng thơ, hết 1 khổ cách 1 dòng, tất cả những chữ đầu dòng phải viết hoa.

- Tự viết bài 

- Đổi vở nhau kiểm tra 

- 1 HS đọc y/c

- Đọc thầm, tự làm bài 

- 3 HS lên bảng thực hiện 

- Nhận xét   (Mưa giăng, theo gió, Rải tím)

- Tự làm bài 

- 6 HS lên thực hiện 

- Đại diện 2 dãy đọc đoạn văn 

- Nhận xét 

- HS nghe.


CHÍNH TẢ (Nghe- viết)

Tiết 22: SẦU RIÊNG 

I.MỤC TIÊU:
- Nghe- viết đúng bài CT; trình bày đúng đoạn văn trích.

- Làm đúng BT3 (kết hợp đọc bài văn sau khi đã hoàn chỉnh), hoặc BT (2) a / b.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng lớp viết sẵn các dòng thơ của BT2b

- 3 tờ phiếu viết sẵn nội dung của BT3.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )

- GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào vở nháp các từ ngữ đã được luyện viết ở tiết CT trước.

- GV nhận xét và chấm điểm.

B. Bài mới: ( 30 phút )

1. Giới thiệu bài 

2.  Hướng dẫn HS nghe - viết chính tả 

- GV yêu cầu 1 HS đọc đoạn văn cần viết chính tả .

- Đoạn văn miêu tả gì ?

- Những từ ngữ nào cho ta biết hoa sầu riêng rất đặc sắc ?

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết và cho biết những từ ngữ cần phải chú ý khi viết bài.

- GV viết bảng những từ HS dễ viết sai

-  GV yêu cầu HS viết những từ ngữ dễ viết sai vào bảng con

- GV đọc từng câu, từng cụm từ cho HS viết

- GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt

- GV chấm bài 1 số HS và yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau

- GV nhận xét chung

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả 
Bài tập 2b:

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2b.

- GV yêu cầu HS tự làm vào vở. 

- GV mời 1 HS điền vần ut / uc vào các dòng thơ đã viết trên bảng lớp; 3 HS đọc lại các dòng thơ đã hoàn chỉnh để kiểm tra phát âm; kết luận lời giải: 

- GV hỏi HS về nội dung khổ thơ 2b. 

- Đoạn thơ cho ta thấy điều gì ?

Bài tập 3:

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 3.

- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời HS lên bảng thi tiếp sức.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

4.Củng cố - Dặn dò: ( 5 phút )

- GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS.

- Nhắc những HS viết sai chính tả ghi nhớ để không viết sai những từ đã học.

- Chuẩn bị bài: (Nhớ – viết) Chợ Tết. 
	- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con. ( lẩn lộn, lẫn trốn, ngã ngửa, ngả nghiêng).

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc to.

- HS trả lời.

-  Đoạn văn miêu tả hoa sầu riêng.

- Hoa thơm ngát như hoa cau, hương bưởi, hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ li ti như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti.

- HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết.

- HS nêu những từ ngữ mình dễ viết sai: trổ, tỏa khắp khu vườn, giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti, cuống, lủng lẳng...

- HS nhận xét.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe – viết.

- HS soát lại bài.

- HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả.

- 1HS đọc yêu cầu của bài tập

- HS tự làm vào vở, cả lớp làm.

- 1 HS lên bảng làm.

- Cả lớp nhận xét kết quả làm bài

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.

+ Con đò lá trúc qua sông / Bút nghiêng, lất phất hạt mưa / Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

- Nét vẽ cảnh đẹp Hồ Tây trên đồ sành sứ. 

- 1HS đọc yêu cầu của bài tập.

- 3 nhóm HS lên bảng thi tiếp sức – mỗi em dùng bút gạch những chữ không thích hợp. HS cuối cùng thay mặt nhóm đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.

Cả lớp nhận xét, sửa bài theo lời giải đúng.

 Nắng –trúc xanh – cúc – lóng lánh – nên – vút – náo nức. 




CHÍNH TẢ (Nhớ- viết)

Tiết 23: CHỢ TẾT

I / MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhớ - viết lại CT, trình bày đúng đoạn thơ trích.
2. Kĩ năng: Làm đúng BT CT phân biệt  âm đầu hoặc vần dễ lẫn (BT 2).

3. Thái độ: Học sinh tích cực chủ động viết bài, làm bài tập.

II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


- Phiếu viết sẵn nội dung bài tập 2.

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động học
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Tổ chức cho Hs đọc, lớp viết nháp và bảng lớp:
	- Lớp  viết: lên; nào; nức nở; ... 

	- Gv cùng Hs nx chữa bài.
	

	B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài: 1’
2. Hướng dẫn Hs nhớ - viết. 20’
	

	- Đọc yêu cầu bài:
	- 1 Hs đọc.

	- Đọc thuộc lòng 11 dòng thơ cần viết
	- Hs đọc nối tiếp.

	? Mọi người đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào?
	- ...mây trắng đỏ dần theo ánh nắng mặt trời trên đỉnh núi, sương chưa tan hết...

	? Mọi người đi chợ với tâm trạng ntn và dáng vẻ ra sao?
	- ...vui, phấn khởi, ...

	- Đọc thầm đoạn viết:
	- Cả lớp đọc thầm.

	- Tìm từ khó, dễ lẫn:
	- Hs nêu và đọc cho cả lớp luyện viết:

VD: sương hồng lam; ôm ấp; nhà gianh; viền; nép; lon xon; khom; yếm thắm; nép đầu; ngộ nghĩnh;...

	- Gv nhắc nhở chung khi viết:
	- Hs gấp sgk, viết bài.

	- Gv thu chấm một số bài, nx chung.
	- Hs đổi chéo vở soát lỗi.

	3. Bài tập. 10’
	- Hs đọc yêu cầu bài.

	- Gv dán phiếu và nêu rõ yêu cầu bài.
	- Hs đọc thầm và làm bài vào vở BT.

	- Điền  vào phiếu:
	- Một số Hs nối tiếp nhau điền,

	- Gv cùng Hs nx, trao đổi chữa bài:

4. Củng cố - Dặn dò: 4’
- Về nhà kể lại truyện vui Một ngày và một năm cho người thân nghe.
	- Thứ tự điền:

hoạ sĩ; nước Đức; sung sướng; không hiểu sao; bức tranh.

- Nghe, thực hiện.


CHÍNH TẢ (Nghe viết)

Tiết 24: HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN 

I - MỤC TIÊU

  - Nghe viết chính xác, đẹp bài văn Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.

  - Làm đúng bài tập chính tả phận biệt tr/ch hoặc dấu hỏi/ dấu ngã (2) a, b.

  - HS khá, giỏi viết được 4, 5 câu kể theo yêu cầu của BT2.

  - HS có ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

  - Bài tập 2a hoặc 2b viết sẵn 2 lần vào bảng phụ.

  - Viết sẵn các từ ngữ kiểm tra bài cũ vào một tờ giấy.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 3’

- Gọi HS đọc những từ ngữ cần điền vào ô trống ở BT2, gọi 3 bạn lên bảng viết, cả lớp viết vào nháp. (họa sĩ, nước Đức, sung sướng, không hiểu sao, bức tranh.)

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:1’  Yêu cầu HS xem tranh họa sĩ Tô Ngọc Vân: đây là chân dung họa sĩ Tô Ngọc Vân - một họa sĩ bậc thầy trong nền mĩ thuật Đông Dương. Ông sinh năm 1906 mất năm 1954. Ông là người con ưu tú của dân tộc đã tham gia Cách mạng, chiến đấu bằng tài năng hội họa của mình. Tiết chính tả hôm nay, các em sẽ viết bài Họa sĩ Tô Ngọc Vân và làm bài tập chính tả phân biệt tr/ch.

2 . Hướng dẫn viết chính tả: 23’

a) Tìm hiểu nội dung bài viết:

- GV đọc bài Họa sĩ Tô Ngọc Vân. 

- HD HS hiểu nghĩa các từ: tài hoa, dân công, hỏa tuyến, kí hoạ. 

? Đoạn văn nói về điều gì? 

b) Hướng dẫn viết từ khó: 

? Trong bài có những từ nào cần viết hoa? 

- Các em đọc thầm bài, phát hiện những từ khó, dễ viết sai trong bài.

- HD HS phân tích và lần lượt viết vào bảng lớp, nháp: Điện Biên Phủ, hỏa tuyến, tiếc, ngã xuống.

- Gọi HS đọc lại các từ khó.

? Trong khi viết chính tả, các em cần chú ý điều gì? 

- Nhắc nhở: Khi viết, các em chú ý cách trình bày, những chữ cần viết hoa trong bài, tư thế ngồi viết.

c) Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài theo qui định

d) Soát lỗi, chấm bài:

- Đọc lại bài.

- Thu 8 vở, chấm bài, yêu cầu HS đổi vở cho nhau để kiểm tra. 

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: 8’

* Bài 2a: - Gọi HS đọc yêu cầu.

- Các em điền từ chuyện hay truyện vào ô trống sao cho đúng nghĩa. (dấu hỏi, dấu ngã trên chữ in nghiêng). 

- Dán 3 tờ phiếu lên bảng, gọi HS lên bảng thi làm bài và đọc lại kết quả.

- Cùng HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

* Giải thích: Viết là chuyện trong các cụm từ kể chuyện, câu chuyện; viết là truyện trong các cụm từ đọc truyện, quyển truyện, nhân vật trong truyện. Chuyện là chuỗi sự việc diễn ra có đầu có cuối được kể bằng lời. Còn truyện là tác phẩm văn học được in hoặc viết ra thành chữ. 

4. Củng cố, dặn dò: 3’

- Về nhà viết lại các từ đã viết sai. Có thể làm thêm bài tập còn lại trong bài. Cbị bài sau.

- Nhận xét tiết học 
	- Hát tập thể.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài. 

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Đọc phần chú giải. 

+ Ca ngợi Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa, tham gia Cách mạng bằng tài năng hội họa của mình và đã ngã xuống trong kháng chiến. 

- Tô Ngọc Vân, Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương, Cách mạng tháng Tám, Ánh mặt trời, Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen, Điện Biên Phủ. 

- HS lần lượt nêu các từ khó: hỏa tuyến, tiếc, ngã xuống,...

- Lần lượt phân tích và viết vào bảng lớp, vở nháp.

- 2 HS đọc lại.

+ Nghe-viết-kiểm tra. 

- Lắng nghe, thực hiện.

- Nghe - viết bài.

- Nghe, soát lại bài.

- Đổi vở cho nhau và kiểm tra.

- Lắng nghe và sửa sai (nếu có).

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Tự làm bài. 

- 3 HS lên bảng thi làm bài và đọc kết quả.

a. Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể đúng các tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong truyện. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện. 

- Lắng nghe và thực hiện.




CHÍNH TẢ (Nghe- viết)

Tiết 25: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN

I. MỤC TIÊU:

KT: Nhớ -  viết đúng chính tả Bài Khuất phục tên cướp biển. Luyện viết đúng những tiếng có âm đầu và vần dễ  viết sai(r / d/ gi / ; ên / ênh)

 KN: Biết trình bày một bài chính tả đẹp

 TĐ: Có ý thức trong  học tập, có ý thức trau dồi tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG:
-Bảng phụ viết nội dung BT 2a.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ:(4’):

- Trả bài viết chính tả giờ trước và nhận xét.

- Cho HS quan sát bài viết tốt và nhận xét.

B.Bài mới:

1) Giới thiệu bài: (1’)

 Nghe viết: “Khuất phục tên cướp ​ biển”

2) H​ướng dẫn HS nghe viết (20’)

- GV đọc rõ ràng đoạn bài viết.

-  BS Ly đã có thái độ ntn?

- HS viết nháp 1 số từ khó trong bài.

- 2 HS lên bảng viết.

- GV sửa sai giúp HS.

- Cách trình bày bài viết?

- Y/c HS gập SGK: Ngồi ngay ngắn, viết bài.

- GV đọc chậm từng câu, HS viết

- Đọc soát.

- Thu 5-7 bài chấm điểm và nx

* H​ướng dẫn HS làm BT chính tả.

Bài 2a(7’)
- GV treo bảng phụ, HS đọc yêu cầu BT và suy nghĩ điền r/d/gi vào ô trống ở BT.

- 1 HS lên bảng điền kết quả. D​ưới lớp đối chéo BT và nhận xét, sửa bài.

- GV chốt kết quả đúng.

3. Củng cố, dặn dò:(3’)

- Giờ học hôm nay chúng ta viết bài gì và làm bài tập nào.

-  nhận xét giờ học

- Dặn HS về làm BT 2
	- HS đọc thầm-2 hs đọc lại.

+ Dõng dạc, quả quyết, hiền từ, nghiêm nghị.

- từ khó: Đứng phắt, rút soạt, quả quyết, nghiêm nghị…

-3 Lần

-HS đổi vở soát lỗi.

*Bài 2a(68)

+ Không gian, bao giờ, dãi dầu, đứng gió, rõ ràng, khu rừng.


CHÍNH TẢ  ( nghe viết)

Tiết 26:    THẮNG BIỂN   

I. MỤC TIÊU:
  - Nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài Thắng biển.

  - Tiếp tục luyện viết đúng các tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai chính tả: l/ n, in / inh.

 - Giáo dục Hs ý thức luyện viết và giữ vở sạch

II. ĐỒ DÙNG: 

            - Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC CHỦ YẾU:

	 Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ (5')

- Yêu cầu hs viết các từ sau:lanh lảnh, lặng lẽ, leo núi, lăn tăn, nõn lá, lần lượt, làng xóm.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb(1'): Nêu yêu cầu tiết học.

2. H​​​ướng dẫn nghe - viết(18'):

- Gv đọc đoạn cần viết

Đoạn văn muốn nói về điều gì?

GD BVMT

- Gv lưu ý học sinh những từ các em dễ viết sai, yêu cầu một số em lên viết từ:

lan rộng, vật lộn, dữ dội, điên cuồng, ..

lưu ý Hs cách trình bày bài, tư thế ngồi viết

- Gv đọc lại bài viết 1 lần

- Gv đọc cho Hs viết bài

- Gv đọc cho học sinh soát lại bài.

- Gv thu bài chấm.

- Nhận xét, sửa lỗi cho học sinh.

3. Hư​​​ớng dẫn làm bài tập(7').
Bài tập 2a

- Yêu cầu học sinh tìm từ bắt đầu bằng âm l/n phù hợp viết vào chỗ trống.

- Gv chia nhóm, yêu cầu hs thảo luận làm bài.

- Gv yêu cầu học sinh đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.

- Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

4. Củng cố, dặn dò(4').

- Lưu ý khi viết l/n

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà luyện viết, nhớ lỗi chính tả đã sửa để không còn mắc. 

 - Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng viết bài.

Lớp viết nháp

- Lớp nhận xét.

.

.

- 2 học sinh lên bảng viết.

Lớp viết nháp

- Học sinh viết bài.

- Học sinh viết xong, đổi chéo vở kiểm tra bài.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

 Học sinh thảo luận làm bài.

- Đại diện học sinh báo cáo.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Đáp án:

nhìn lại, khổng lồ, ngọn lửa, búp nõn, ánh nến, lóng lánh, lung linh, trong nắng, lũ lũ, lượn lên, lượn xuống.

.


CHÍNH TẢ (NHỚ – VIẾT)

Tiết 27:  BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
I. MỤC TIÊU:

1. Nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài Thắng biển.

2. Tiếp tục luyện viết đúng các tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai chính tả: l/n, in/inh.

* GD cho học sinh lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết trống lại sự nguy hiểm do thiên nhiên gây ra để bảo vệ cuộc sống con người.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

  -Một số tờ giấy khổ to để HS làm BT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động học của học sinh

	A) Kiểm tra bài cũ: 3’ Thắng biển 

- Gọi 1 hs lên bảng viết, cả lớp viết vào B : lung linh, giữ gìn, nhường nhịn, rung rinh. 

- Nhận xét 

B/ Dạy-học bài mới:

1) Giới thiệu bài: 1’ Tiết chính tả hôm nay các em sẽ nhớ viết lại 3 khổ thơ cuối trong bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính và làm bài tập chính tả phân biệt s/x 

2) HD hs nhớ-viết: 25’

- Gọi hs đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối của bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính

- YC hs nhìn sách giáo khoa tìm các từ khó viết và chú ý cách trình bày 

- HD hs phân tích và viết vào B: đột ngột, buồng lái, mưa tuôn, ướt áo.

- Gọi hs đọc lại các từ khó 

- Bài thơ được trình bày thế nào? 

- YC hs gấp SGK, nhớ lại 3 khổ thơ - tự viết bài 

- YC hs soát lại bài 

- Chấm bài, YC hs đổi vở nhau kiểm tra 

- Nhận xét

3) HD hs làm bài tập chính tả. 8’

Bài 2a: Các em hãy tìm 3 trường hợp chỉ viết với S, không viết với X, 3 trường hợp chỉ viết với X, không viết với S 

- YC hs làm bài trong nhóm 4 

- Gọi các nhóm dán bài lên bảng lớp và trình bày kết quả 

Bài tập 3a:  Gọi hs đọc yc

- Yc hs xem tranh và tự làm bài gạch những tiếng viết sai chính tả 

- Dán lên bảng 3 băng giấy, gọi hs lên bảng thi làm bài 

- Gọi hs đọc lại bài hoàn chỉnh 

- YC hs nhận xét: chính tả, phát âm  

4/ Củng cố, dặn dò:  3’

- Ghi nhớ những hiện tượng chính tả trong bài

- Đọc lại và nhớ thông tin thú vị ở BT3

- Bài sau: Ôn tập 
	- 1 hs lên bảng viết, cả lớp viết B 

- lắng nghe  

- 1 hs đọc thuộc lòng trước lớp 

- Nối tiếp nhau nêu: xoa, đột ngột, buồng lái, mưa tuôn, mưa xối, ướt áo 

- Lần lượt phân tích và viết vào B 

- Vài hs đọc to trước lớp

- Viết thẳng cột từ trên xuống, hết mỗi khổ cách 1 dòng 

- Tự viết bài (HS yếu GV cĩ thể nhắc nhở cho HS viết)

- Tự soát bài 

- Đổi vở nhau kiểm tra 

- Lắng nghe  

- Làm bài trong nhóm 4

- Trình bày kết quả

* Chỉ viết với S: sai, sếu, sim, sò, soát, sườn, sửu, sáu, sấm, sỡ, suy, suyễn, sẽ, sụa, sòng, sóng, sọt, sứa, sảng,...

* Chỉ viết với X: xí xị, xoan, xúm, xuôi, xuống, xuyến, xỉn, xếch, xệch, xoà, xõa, xem, xéo, xóm, xồm, xổm,...

- 1 hs đọc yêu cầu 

- Tự làm bài 

- 3 hs lên bảng thi làm bài 

- HS làm bài đọc to trước lớp 

- Nhận xét  

a) sa mạc, xen kẽ 


CHÍNH TẢ 

Tiết 28: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU
   - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

   - Nghe – viết đúng bài chính tả ( tốc độ viết 85 chữ/15 phút), không mắc 5 lỗi chính tả trong bài; trình bài đúng bài thơ lục bát.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1)

- Phiếu ghi sẵn nội dung chính của 6 bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A/ Giới thiệu bài: 4’ Nêu Mđ, YC của tiết ôn tập 

B/ Ôn tập

1) Kiểm tra TĐ và HTL   6’
- Gọi hs lên bốc thăm và đọc to trước lớp

- Hỏi hs về đoạn vừa đọc 

- Nhận xét, ghi điểm.

2) Nêu tên các bài TĐ thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu, nội dung chính   6’’
- Gọi hs đọc BT2

- Trong tuần 22,23,24 có những bài tập đọc nào thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu?

- Các em hãy lần lượt xem lại từng bài và nhớ nội dung chính ở mỗi bài 

- Gọi hs phát biểu về nội dung chính của từng bài 

- Cùng hs nhận xét, dán phiếu đã ghi sẵn nội dung. 

Sầu riêng

Chợ Tết

Hoa học trò

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Vẽ về cuộc sống an toàn

Đoàn thuyền đánh cá

  3) Nghe-viết (Cô Tấm của mẹ)  20’
 - Gv đọc bài Cô Tấm của mẹ 

- Các em hãy đọc thầm bài thơ chú ý cách trình bày bài thơ lục bát; cách dẫn lời nói trực tiếp; tên riêng cần viết hoa; những từ ngữ mình dễ viết sai. 

- Bài thơ nói điều gì? 

- YC hs gấp SGK, đọc cho hs viết theo yc 

- Đọc lại cho hs soát lại bài

- Chấm bài, yc hs đổi vở nhau kiểm tra 

- Nhận xét 

C/ Củng cố, dặn dò: 4’
- Về nhà xem trước các tiết MRVT thuộc 3 chủ điểm đã học 

- Nhận xét tiết học 
	- Lắng nghe 

- Bốc thăm và đọc theo yc của phiếu 

- Suy nghĩ trả lời 

- HS đọc yc của BT

- Sầu riêng, Chợ tết, Hoa học trò, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Vẽ về cuộc sống an toàn, Đoàn thuyền đánh cá. 

- Xem lại bài 

- Lần lượt phát biểu  

- Vài hs đọc lại bảng tổng kết 

 -  Giá trị và vẻ đặc sắc của sầu riêng-loại cây ăn quả đặc sản của miền Nam nước ta.

 -   Bức tranh chợ Tết miền Trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động, nói lên cuộc sống nhộn nhịp ở thôn quê vào dịp Tết. 

 -    Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng vĩ-một loại hoa gắn với học trò.

 -     Ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tây Nguyên cần cù lao động, góp sức mình vào công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

 -    Kết quả cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn cho thấy: TNVN có nhận thức đúng về an toàn, biết thể hiện nhận thức của mình bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ. 

 -    Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp trong lao động của người dân biển. 

- HS theo dõi trong SGK 

- Đọc thầm, ghi nhớ những điều hs nhắc nhở 

- Khen ngợi cô bé ngoan giống như cô Tấm xuống trần giúp đỡ mẹ cha. 

- Viết chính tả vào vở 

- Soát lại bài 

- Đổi vở nhau kiểm tra 

- Lắng nghe, thực hiện 


CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT)

Tiết 29: AI ĐÃ NGHĨ RA SỐ 1, 2, 3, 4, ... ?

I. MỤC TIÊU
- Nghe và viết lại đúng chính tả bài: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 ... ? viết đúng các tên riêng nư​ớc ngoài, trình bày đúng bài văn.
- Tiếp tục luyện viết đúng các chữ có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: ch / tr,.
- Giáo dục ý thức luyện viết chữ và giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV

A. Kiểm tra bài cũ:(5’)

- Gv đọc cho hs viết: sung s​ướng, sà xuống, xôn xao, sum họp.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:
1. Gtb: (1’)

2. H​​​​ướng dẫn nghe - viết:(18’)

- Gv đọc chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, .. ?

- Mẩu chuyện cho em biết điều gì ?

- Gv l​ưu ý hs cách trình bày bài. Lư​u ý hs viết từ dễ viết sai.

A - rập, Bát - đa, ấn Độ, trị vì, rộng rãi.

- Gv đọc cho học sinh viết bài.

- Gv đọc soát bài cho học sinh.

- Gv thu chấm 5 bài.

- Gv nhận xét chung.

3. H​​​​ướng dẫn làm bài tập:(8’)
Bài tập 2a

- Gv l​ưu ý hs có thể thêm dấu thanh để tạo thêm nhiều những tiếng có nghĩa.

- Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 3:Điền từ vào chỗ chấm

- Yêu cầu hs đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ làm bài.

- Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

4.Củng cố, dặn dò:(3’)

Lưu ý khi viết ch/tr

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà luyện viết, nhớ lỗi chính tả đã sửa để không còn mắc. 

 - Chuẩn bị bài sau.
	  Hoạt động của HS

- 2 hs lên bảng viết bài.

- Lớp nhận xét.

Lớp đọc thầm lại đoạn văn cần viết.

- Mẩu chuyện giải thích các chữ số 1, 2, 3, 4, .. ? không phải do ng​ười A - rập nghĩ ra mà do một ng​ười thiên văn học ngư​ời ấn Độ...

- 2 học sinh viết bảng.

- Học sinh gấp Sgk, viết bài.

Học sinh soát bài.

Học sinh đổi chéo bài, soát lỗi 

Lớp nhận xét.

1 hs đọc yêu cầu bài.

Học sinh làm việc cá nhân.

1 hs làm bảng phụ.

Lớp nhận xét chữa bài.

Đáp án: Trai, trại, trải, trạm, tràm, trám, tràn, 

- Chai, chải, chãi, chan, chán, chầu, chấu, chậu, chăng, chặng, chân, chẩn.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

Học sinh suy nghĩ làm bài.

Nhận xét, chữa bài.

- 1 học sinh đọc đoạn văn hoàn chỉnh.




CHÍNH TẢ ( Nhớ – viết)

Tiết 30: ĐƯỜNG ĐI SA PA
I. MỤC TIÊU
   - Nhớ – viết đúng bài chính tả; biết trình bày đúng đoạn văn trích.

   - Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ (2) a / b, hoặc (3) a / b.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A/ KTBC: 4’ YC hs tự viết vào B 5 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng ch/tr 

- Nhận xét - ghi điểm.

B/ Dạy-học bài mới:

1) Giới thiệu bài: 1’ Nêu MĐ, YC bài học

2) HD nhớ-viết  20’
- Gọi hs đọc thuộc đoạn văn 

- Trong đoạn viết có những chữ nào được viết hoa? 

- YC hs đọc thầm lại đoạn văn, tìm các từ khó viết, dễ lần 

- HD phân tích và viết vào B: khoảnh khắc, hây hẩy, nồng nàn, diệu kì 

- Gọi vài hs đọc thuộc lòng lại bài 

- YC hs tự viết bài

- Chấm chữa bài, yc hs đổi vở nhau kiểm tra 

- Nhận xét

3) HD làm bài tập  10’
Bài 2: Gọi hs đọc y/c

- Gợi ý: Các em thêm dấu thanh cho vần để tạo ra nhiều tiếng có nghĩa

- YC hs làm bài trong nhóm 4

- Tổ  chức cho hs thi tiếp sức 

- Cùng hs nhận xe't tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ đúng 

Bài 3: Gọi hs đọc yc

- YC hs tự làm bài 

- Gọi hs đọc đoạn văn đã điền hoàn chỉnh

- Cùng hs nhận xe't kết luận lời giải đúng. 

4/ Củng cố, dặn dò:  4’
- GD và liên hệ thực tế.

- Ghi nhớ những từ ngữ tìm được trong BT2

- Bài sau: Nghe lời chim nói

- Nhận xét tiết học 
	- HS thực hiện viết vào B 

- Lắng nghe 

- HS đọc thuộc lòng trưc lớp 

- Tên riêng và chữ đầu câu 

- Lần lượt pha't biểu  

- Lần lượt phân tích và viết vào B 

- Vài hs đọc thuộc lòng 

- Tự viết bài

- Đổi vở nhau kiểm tra

- HS đọc y/c

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Làm bài trong nhóm 4

- 2 nhóm lên thi tiếp sức 

- HS đọc y/c

- Làm bài vào VBT 

- HS đọc lại đoạn văn

- Nhận xét 

b) viện -  giữ -  vàng -  dương - giới 

- HS lắng nghe và thực hiện


CHÍNH TẢ (Nghe - viết)

Tiết 31: NGHE LỜI CHIM NÓI

I. MỤC TIÊU:

· Nghe - viết đúng bài chính tả; biết trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 5 chữ.

· Làm đúng bài tập chính tả phương (2 b).

· GD hs viết cẩn thận và trình bày sạch đẹp.

· HSKK viết đúng chính tả và trình bày đúng khổ thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 

· Hai bảng nhóm viết nội dung BT2a, 3 bảng nhóm viết nội dung BT 3b.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Gv đọc HS viết bảng con: khoảnh khắc, nồng nàn, hiếm quý, lay ơn.

- Gv nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 1’

2.  Hướng dẫn HS nghe - viết: 22’

- GV đọc bài chính tả.

- Bạn nào cho biết nội dung bài thơ nói gì ?

- Gợi ý HS nêu những từ ngữ dễ lẫn, hay viết sai. 

- HDHS phân tích và viết bảng con. 

- Yêu cầu 1 HS nhắc lại cách trình bày bài thơ.

- Lưu ý HS cách trình bày, tư thế ngồi viết, quy tắc viết hoa,…

-  GV đọc bài cho HS viết chính tả. 

- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi.

- GV thu vở,  chấm bài 5 -7 cuốn.

- GV nhận xét chung, sửa sai.

* GDBVMT: GD hs ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên và cuộc sống con người.

3. Hướng dẫn HS làm BT chính tả: 8’ 

Bài 2b/125:

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4. 2 nhóm làm việc trên bảng nhóm, trình bày kết quả.

- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.

4. Củng cố, dặn dò: 4’

- Về nhà soát lỗi, viết lại bài. Chuẩn bị bài “ vương quốc vắng nụ cười” (đọc trước bài và chuẩn bị bài tập 2a SGK).

- Gv nhận xét tiết học.
	- Viết bảng con theo yêu cầu của GV. 

- Lắng nghe, nhắc lại đề bài.

- Lắng nghe,  theo dõi SGK.  1 HS đọc bài.

- Bầy chim nói về những cảnh đẹp, những đổi thay của đất nước.

- Rút ra từ khó viết, đễ lẫn: lắng nghe, nối mùa, ngỡ ngàng, thanh khiết, thiết tha.

- Lần lượt phân tích và viết bảng con. 

- Viết lùi vào 2 ô, giữa mỗi khổ thơ cách 1 dòng.

- Lắng nghe, thực hiện.

- Lắng nghe viết vào vở. 

- Soát lại bài.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở cho nhau soát lỗi.

- Lắng nghe và sửa sai.

- Hs lắng nghe.

- 1 HS đọc đề bài.

-  HS thảo luận, trình bày kết quả: 

- Kết quả 2b:

+ Từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi: mủm mĩm,  cỏn con,  dửng dưng,…

+ Từ láy bắt đầu bằng thanh ngã: bẽn lẽn, dữ dằn, lẫm chẫm, nhõng nhẽo…

- Lắng nghe, thực hiện.


CHÍNH TẢ (Nghe - viết)

Tiết 32: VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI

I. MỤC TIÊU:

· Nghe - viết đúng bài chính tả; biết trình bày đúng đoạn văn trích.

· Làm đúng bài tập chính tả phương  ngữ (2) a.

· GD hs viết đúng chính tả và trình bày sạch đẹp.

· HSKK viết đúng chính tả và trình bày đúng đoạn trích.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 

· Một số tờ phiếu viết nội dung BT 2a.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Yêu cầu 2 HS viết bảng lớp, các em khác viết bảng con: bận rộn, ngỡ ngàng, thiết tha

- Gv nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: 1’
2. HDHS tìm hiểu nội dung, cách trình bày đoạn viết: 22’
- GV đọc bài.

- Yêu cầu HS tìm  những từ ngữ dễ viết sai.

- HDHS phân tích và lần lượt viết bảng con: rầu rĩ, nhộn nhịp, kinh khủng, lạo xạo. 

- Gợi ý HS nêu cách trình bày bài.

- Trong khi viết chính tả, các em cần chý  điều gì? 

- Gọi 1 HS đọc bài lần 2.

- Lưu ý HS về tư thế ngồi viết, cách trình bày, quy tắc viết hoa,…

- GV đọc bài cho HS viết.

- GV đọc soát bài.

- Thu vở, chấm bài.

- Nhận xét chung.

3. Hướng dẫn HS làm BT chính tả: 8’ 

Bài 2 a: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- GV chia lớp thành 3 dãy, mỗi dãy cử 3 bạn lên bảng chơi trò chơi tiếp sức.

- Gv nêu luật choi và cho hs tiến hành chơi.

- Nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc.

4. Củng cố, dặn dò: 4’

- Dặn hs về nhà viết lại các tiếng từ đã viết sai  cho đúng, kể cho người thân nghe câu chuyện vui Chúc mừng năm mới..và chuẩn bị bài “nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề” (đọc lại bài và chuẩn bị bài 2b; 3b SGK).

- Gv nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe, nhắc lại đề bài.  

- Lắng nghe và theo dõi trong SGK.  

- HS nêu từ dễ lẫn, viết hay sai. 

- HS phân tích và viết từ khó vào bảng con.

- Viết lùi vào 2 ô, viết hoa danh từ riêng, đầu câu, sau dấu chấm.

- Lắng nghe, viết bài, kiểm tra sau khi  viết.

- Nghe, viết bài. 

- Nghe, soát lại bài.

- Đổi chéo vở cho nhau và soát lỗi.

- Lắng nghe và điều chỉnh, sửa sai.

- 1 HS đọc đề bài.

- HS lên bảng chơi trò chơi tiếp sức:

 vì sao,  năm sau, xứ sở, gắng sức, xin lỗi, sư chậm trễ. 

- Cùng GV nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Lắng nghe, thực hiện 




CHÍNH TẢ (Nhớ - viết)

Tiết 33:  NGẮM TRĂNG - KHÔNG ĐỀ 

I. MỤC TIÊU:

- Nhớ viết đúng bài chính tả , biết trình bày hai bài thơ ngắn theo hai thể thơ khác nhau: thơ 7 chữ, thơ lục bát.

- Làm đúng bài tập thính tả 2b, 3b.

- GD hs viết đúng chính tả và trình bày sạch đẹp.

- HSKK viết đúng chính tả và trình bày đúng bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 

· Một số tờ phiếu viết nội dung BT 2a.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC: 5’  
- GV đọc các từ dễ lẫn, khó viết ở tuần trước ( BT 2b) cho HS viết.
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: 1’

2. Hướng dẫn viết chính tả: 20’
- YC HS đọc thuộc bài thơ Ngắm trăng - Không đề 

* Hướng dẫn viết từ khó:

- GV đọc lần lượt các từ khó viết cho HS viết: hững hờ, tung bay, trăng soi, nhòm, xách bương, chim ngàn. 

- Yêu cầu HS viết, đọc lại .

*Viết chính tả:

- GV nhắc HS cách trình bày bài thơ.

- Ycầu HS viết bài. GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.

* Soát lỗi, chấm bài:

- GV cho HS  đổi vở soát lỗi, báo lỗi và sửa lỗi viết chưa đúng.
3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: 10’
Bài 2b/145:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

-Yêu cầu HS làm bài theo nhóm tổ và đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng trên bảng phụ 

Bài 3b/145:

- Hỏi: Bài tập 3 yêu cầu làm gì?

- Gọi HS nhắc lại thế nào là từ láy.

- GV yêu cầu HS làm bài và nêu kết quả nối tiếp.

- GV nhận xét , chốt ý.

4. Củng cố, dặn dò: 4’

- Gv nhận xét tiết học.

- Dặn HS: Nhớ những  tiếng đã ôn luyện để viết đúng chính tả ; chuẩn bị bài sau “Nghe – viết: Nói ngược” (đọc trước bài và chuẩn bị bài tập 2).
	- 2 HS lên bảng viết, lớp viết vào nháp rồi nhận xét trên bảng.

- Lắng nghe .

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm ghi nhớ bài.

- 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp và  đọc lại các từ khó viết .

- Lắng nghe.

-HS nhớ và viết bài vào vở .

- Soát lỗi, báo lỗi và sửa.

- 1 HS đọc to , lớp đọc thầm.

- HS làm bài theo nhóm tổ vào bảng nhóm.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS nêu.

- HS làm và nêu kết quả:

a) Các  từ láy có tiếng bắt đầu bằng âm tr: tròn trịa, trắng trẻo, trơ trẽn,

b) Các  từ láy có tiếng bắt đầu bằng âm ch: chông chênh, chong chóng, chói chang, …

- Lắng nghe và thực hiện.


CHÍNH TẢ ( Nghe - viết)

Tiết 34:   NÓI NGƯỢC

I. MỤC TIÊU:

- Nhớ-viết đúng chính tả, biết trình bày đúng bài về dân gian theo thể thơ lục bát.

- Làm đúng bài tập 2 (phân biệt âm đầu, thanh dễ lẫn).

- GD hs viết đúng chính tả và trình bày sạch đẹp.

- HSKK viết đúng chính tả và trình bày đúng bài vè dân gian.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 

-Bảng phụ viết sẵn bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- HS viết bảng con: rượu, hững hờ, xách bương.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 1’
2. HDHS viết chính tả: 22’

- Gọi 1 HS đọc bài. 

- GV đọc từng khổ thơ, cả lớp đọc thầm theo rút ra những từ ngữ hay viết sai.

- HD HS phân tích và viết bảng con. 

- Yêu cầu 1 HS nhắc lại cách trình bày. 

- Lưu ý HS về tư thế ngồi viết, cách trình bày, quy tắc viết hoa,…

- GV đọc bài cho HS viết. 

- GV đọc soát lỗi.

- GV thu 7 – 8 vở để chấm.

- GV nhận xét, sửa sai.

3. Hướng dẫn HS làm BT chính tả: 8’ 

Bài 2/155: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.  

- Gv chia lớp thành 3 dãy, mỗi dãy cử 3 bạn lên bảng chơi trò chơi tiếp sức.

- Gv phổ biến luật chơi và cho hs tiến hành chơi.

- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

4. Củng cố, dặn dò: 4’

- Dặn hs về nhà soát lỗi, kể cho người thân nghe câu chuyện vì sao ta cười khi bị người khác cười và chuẩn bị bài “ôn tập” (củng cố lại các kiến thưc đã học).

- Gv nhận xét tiết học.
	- HS viết bảng con.

- HS lắng nghe, nhắc lại đề bài.

- 1HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.

- HS rút ra từ khó, hay viết sai: liếm lông, nậm rượu, lao đao, trúm, đổ vồ, diều hâu,…

- HS viết bảng con.

- Đây là thể thơ lục bát, câu 6 lùi vào 2 ô, câu 8 lùi vào 1 ô 

- Lắng nghe, thực hiện.

 - Lắng nghe, viết bài. 

- HS soát lại bài.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở cho nhau soát lỗi.

- 1 HS đọc đề bài.  

- Mỗi nhóm cử 3 bạn lên bảng chơi trò chơi tiếp sức.

- Hs tiến hành chơi.

- giải đáp - tham gia - dùng một thiết bị - theo dõi -bộ não - kết quả- bộ não - bộ não - không thể. 
- Lắng nghe, thực hiện.


CHÍNH TẢ ( Nghe - viết)

Tiết 35: ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 5)
I. MỤC TIÊU:

   - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.

   - Nghe- viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 90chữ/15phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; biết trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 7 chữ.

   - Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.                      

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 

     Phiếu ghi các bài tập đọc  -  Giấy khổ to, bút dạ                                                  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- HS viết bảng con: lên nương, lung linh…

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

a) Giới thiệu bài : 1’
- GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
   b) Kiểm tra Tập đọc –Học thuộc lòng:12’
- GV cho học sinh bốc thăm đọc các bài tập đọc. Hỏi một số câu để khắc sâu nội dung bài. 

- GV nhận xét và ghi điểm cho từng HS.

   c) Hướng dẫn HS nghe viết bài : “Nói với em”   20’
 - GV đọc toàn bài.

- Gọi HS đọc.

+ Nội dung của bài thơ nói lên điều gì

- Y/C HS tìm các từ khó viết.

- HD các em viết một số từ khó: lộng gió, lích rích, sớm khuya.

- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- Chấm một số bài và nhận xét. 

3/ Củng cố dặn dò : 2’
- Dặn dò về nhà 

- Nhận xét giờ học.


	- HS viết bảng con.

-HS lắng nghe.

- HS lên bảng bốc thăm và đọc, trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra.

- Học sinh nghe 

- 2 em đọc, lớp đọc thầm.

- Học sinh trả lời.

- HS tìm từ khó.

- HS viết bảng con: lộng gió, lích rích, sớm khuya.

- HS viết bài

· HS ghi nhớ.

- GV nhận xét tiết học 



